MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP CHUẨN BỊ THI THỬ VÀO THÁNG 1

ĐỀ 1
Câu 1 (2,0 điểm)
Cho đoạn thơ sau:

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

     (Theo Ngữ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam)

a. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả.

b. Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật nào? Về ai?

c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh nào? Đó là cảm xúc gì?

Câu 2 (3,0 điểm)
Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập.

Câu 3 (5,0 điểm)
Truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.

            (Theo Ngữ văn 9, tập 1, trang 202, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013)

Hãy phân tích đoạn trích đã học trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng để làm rõ ý kiến trên.

Đáp án- biểu điểm
Câu 1 (2 điểm):
a. Đoạn thơ trích trong bài thơ “Bếp lửa”  (0,25đ) của tác giả Bằng Việt. (0,25đ)

b. Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật người cháu (0,25đ) về người bà kính yêu của mình. (0,25đ)

c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh bếp lửa. (0,5đ)

Đó là nỗi niềm hoài niệm về tuổi thơ; tình yêu thương với bà. (0,5đ)
Câu 2 (3 điểm)

	Nội dung
	Điểm tối đa


	1. Giới thiệu được vấn đề nghị luận: tính tự lập
	0,25

	2. Giải thích
	1,0

	- Tự lập là khả năng tự đứng vững, tự định hướng tương lai cho bản thân, không lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.

- Biểu hiện của tính tự lập: xác định rõ mục đích, lí tưởng của đời mình, chủ động giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, không ỷ lại hoặc trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. (Dẫn chứng minh họa)
	0,5
0,5

	3. Phân tích, bàn luận, mở rộng vấn đề
	1,25

	- Tự lập là một phẩm chất quan trọng giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. Bởi:
+ Khi có tính tự lập, ta sẽ sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội; vững vàng khi đối mặt với khó khăn thử thách; phát huy được năng lực, phẩm chất của bản thân, từ đó có thể đạt được thành công. (Dẫn chứng minh họa)
+ Khi thiếu tính tự lập, con người sẽ sống thiếu trách nhiệm, dễ gục ngã trước những trở ngại, khó có thể thành công; cản trở sự phát triển của xã hội. (Dẫn chứng minh họa)
- Cần phê phán những người thiếu tính tự lập, sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác… (Dẫn chứng minh họa)

- Tuy nhiên, tự lập không đồng nghĩa với việc khước từ mọi sự giúp đỡ chân thành, đúng đắn của mọi người xung quanh.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	4. Liên hệ bản thân
	0,5

	- Nhận thức được tầm quan trọng của tính tự lập đối với mỗi người.
- Có ý thức và hành động cụ thể rèn luyện tính tự lập trong học tập, cuộc sống.
	0,25
0,25



Chú ý: Nếu bài làm của học sinh đưa ra ý kiến khác nhưng phân tích, lí giải thuyết phục vẫn cho đủ điểm.
Câu 3 (5 điểm)

a. Về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận văn học; bố cục 3 phần rõ ràng; dẫn chứng phù hợp; văn viết trong sáng, có cảm xúc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Về kiến thức:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

	Nội dung
	Điểm tối đa

	1. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, nêu ý kiến 
	0,5

	2. Phân tích để làm sáng tỏ ý kiến
	4,0

	- Hoàn cảnh éo le bộc lộ tình cảm cha con giữa ông Sáu và bé Thu:
+ Ông Sáu đi kháng chiến, xa nhà nhiều năm. Ông chưa được biết mặt đứa con gái của mình – bé Thu.

+ Tám năm sau, một lần về thăm nhà trước khi đi nhận công tác mới, ông được gặp con. Nhưng, bé Thu nhất định không chịu nhận ông là cha. Đến lúc em nhận ra cha và và biểu lộ tình cảm thắm thiết thì ông Sáu lại phải ra đi.
	0,25

0,25

	- Tình cảm của bé Thu dành cho ông Sáu:
+ Thoạt đầu, khi thấy ông Sáu vui mừng, vồ vập nhận bé Thu là con, Thu tỏ ra ngờ vực, lảng tránh, lạnh nhạt, thậm chí ngang ngạnh, bướng bỉnh với ông Sáu.

+ Khi nhận ra ông Sáu chính là cha mình, bé Thu muốn nhận ba nhưng không dám vì trót làm ba giận. Trước khi ông Sáu lên đường, cô bé cất tiếng gọi “Ba…a…a…ba!” như xé ruột và thể hiện tình cảm yêu quý mãnh liệt với ba.
	0,5

0,75

	- Tình cảm ông Sáu dành cho con:
+ Gặp lại con sau bao năm xa cách, ông Sáu hết sức vui mừng.
+ Trước thái độ lạnh nhạt của con, ông rất đau khổ, cảm thấy bất lực, ân hận vì đã đánh con.

+ Khi con đã nhận mình, ông vô cùng xúc động, vui sướng, hạnh phúc.

+ Điều cảm động nhất là việc ông tự tay làm chiếc lược ngà và gửi lại cho con trước lúc hi sinh. Chiếc lược ngà đã kết tinh trong nó tình phụ tử mộc mạc mà đằm thắm, sâu xa. 
	0,5

0,25

0,5

0,5

	- Nghệ thuật thể hiện: xây dựng tình huống éo le, kịch tính; miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế; lựa chọn hình ảnh, chi tiết tiêu biểu; ngôn ngữ giàu sức biểu cảm.
	0,5

	3. Đánh giá
	0,5

	- Tình cha con sâu nặng đó làm bừng sáng vẻ đẹp tâm hồn của các nhân vật, khiến người đọc cảm động và thấm thía một sự thật: những tình cảm cao đẹp, thiêng liêng của con người sẽ mãi bất tử trước sự tàn khốc của chiến tranh.
	


ĐỀ 2:
Câu 2 (3,0 điểm)
Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

Câu 3 (5,0 điểm)

Bài thơ Ánh trăng (Nguyễn Duy) có ý nghĩa gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống “uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ.

            (Theo Ngữ văn 9, tập 1, trang 157, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013)

Hãy phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy để làm rõ nhận định trên.

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

Câu 2 (3 điểm)

a. Về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội; bố cục 3 phần rõ ràng; lập luận chặt chẽ, mạch lạc; dẫn chứng phù hợp; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Về kiến thức:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

	Nội dung
	Điểm 

tối đa

	1. Giới thiệu được ý kiến: Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
	0,25

	2. Giải thích
	0,75

	- Môi trường là toàn bộ thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta như đất, nước, không khí, … Môi trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người.

- Bảo vệ môi trường là ý thức, hành động giữ gìn, cải tạo để môi trường ngày càng trong sạch, không bị ô nhiễm (bảo vệ, cải tạo nguồn nước; giảm khói bụi, khí thải; trồng cây gây rừng, …)

- Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta: Môi trường có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến cuộc sống con người. Bảo vệ môi trường là một việc làm rất cần thiết, quan trọng.
	0,25

0,25

0,25

	3. Phân tích, bàn luận, mở rộng vấn đề
	1,5

	- Đây là một ý kiến đúng đắn, bởi:

+ Khi môi trường được bảo vệ, con người sẽ có những điều kiện thuận lợi để tồn tại và phát triển. (Dẫn chứng minh họa)
+ Nếu môi trường bị ô nhiễm, hủy hoại, cuộc sống con người sẽ bị tổn hại (sức khỏe, kinh tế…), đứng trước những mối đe dọa lớn. (Dẫn chứng minh họa)

- Để bảo vệ môi trường, nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền tăng cường quản lí, có chính sách, quy định phù hợp; cộng đồng cần nâng cao ý thức, chung tay hành động bảo vệ môi trường.

- Cần phê phán: thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường; hành vi tàn phá môi trường. (Dẫn chứngminh họa)
	0,25

0,25

0,25

0,5

0,25



	4. Liên hệ bản thân
	0,5

	- Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với con người, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người.

- Có việc làm cụ thể, tích cực bảo vệ môi trường xung quanh.
	0,25

0,25



Câu 3 (5 điểm)

a. Về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận văn học; bố cục 3 phần rõ ràng; dẫn chứng phù hợp; văn viết trong sáng, có cảm xúc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Về kiến thức:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

	Nội dung
	Điểm tối đa

	1. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, nêu ý kiến 
	0,5

	2. Phân tích để làm sáng tỏ ý kiến
	4,0

	- Trong quá khứ, trăng gắn bó với người suốt những năm tháng tuổi thơ và những năm tháng chiến tranh gian khổ. Con người với thiên nhiên, với trăng hài hòa trong mối kết giao chân tình, tri kỉ. Con người tâm niệm sẽ mãi mãi gắn bó, thủy chung với vầng trăng tình nghĩa. (Hồi nhỏ … tình nghĩa.)
- Khi chiến tranh kết thúc, con người trở về với cuộc sống nơi thị thành. Cái hiện đại, hào nhoáng đã khiến con người vô tình quên đi người bạn thâm tình xưa. (Từ hồi về thành phố … người dưng qua đường.)

- Nhưng, khi cái hiện đại vụt biến mất, con người mới vội vã tìm đến với vẻ đẹp tự nhiên bình dị. Trăng đột ngột xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của con người. (Thình lình đèn điện tắt … vầng trăng tròn.)

- Đối diện với trăng, con người như đối diện với chính mình, với lương tâm, đạo lí. Trăng trở thành nhịp cầu nối đưa người trở về với những kỉ niệm, ân tình xưa. Trăng khiến người rưng rưng xúc động, day dứt, ăn năn. (Ngửa mặt … là rừng.)
- Sau những lỗi lầm của con người, trăng vẫn vẹn nguyên, tròn đầy, vẫn bao dung, độ lượng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Trăng khiến người phải giật mình thức tỉnh lẽ sống thủy chung, “uống nước nhớ nguồn”. (Trăng cứ tròn vành vạnh … giật mình.)
	0,75

0,75

0,5

0,5

1,0

	- Nghệ thuật: Bài thơ có sự kết hợp hài hòa tự nhiên giữa tự sự và trữ tình, giọng điệu tâm tình có sức truyền cảm sâu sắc; sáng tạo hình ảnh thơ nhiều tầng ý nghĩa (vầng trăng).
	0,5

	3. Đánh giá, liên hệ bản thân:
	0,5

	- Từ một câu chuyện riêng, bài thơ cất lên lời tự nhắc nhở thấm thía về thái độ, tình cảm đối với những năm tháng quá khứ gian lao, tình nghĩa, đối với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. Đó là đạo lí sống thủy chung, trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
	


ĐỀ 4:

Câu 1 (2,0 điểm)
Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe.

                                                                ( Theo Ngữ văn 9, tập 1)

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Nêu tên tác giả của văn bản đó.

b. Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy?

c.Trong đoạn văn trên, cảnh vật thiên nhiên chủ yếu được miêu tả bằng biện pháp tu từ nào? Tác dụng của các biện pháp tu từ đó?

Câu 2 (3,0 điểm) 


Trình bày suy nghĩ của em về câu nói của Các Mác: “ Tình bạn chân chính là viên ngọc quý ”.

Câu 3 (5,0 điểm)

Bài thơ Đồng chí của Chính Hữu thể hiện hình tượng người lính cách mạng qua những chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biểu cảm.

                                 (Theo Ngữ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam)

Hãy phân tích bài thơ để làm rõ nhận định trên.
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Câu 1 (2,0 điểm)

a. (0,5 điểm)
- Tác phẩm:  “Lặng lẽ Sa Pa” (0,25 điểm)
- Tác giả:  Nguyễn Thành Long ( 0,25 điểm)

b.( 0,5 điểm)

Đoạn văn được kể theo ngôi thứ ba.

c.(1,0 điểm)

- Biện pháp tu từ:

+ Nhân hóa (0,25 điểm)

+ Ẩn dụ (0,25 điểm)
-Tác dụng:

+  Làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên Sa Pa lặng lẽ, thơ mộng và tràn đầy sức sống.          (0,25 điểm)

    +  Tạo nên một đoạn văn đậm chất họa và chất thơ, góp phần làm nổi bật chủ đề của câu  chuyện. (0,25 điểm).

Câu 2 (3,0 điểm)

a.Yêu cầu về kĩ năng:
· Biết cách làm kiểu bài nghị luận xã hội.

· Luận điểm đúng đắn, sáng tỏ, lí lẽ thuyết phục.

· Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu về kiến thức:

Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần tập trung làm rõ các ý sau:

	Nội dung
	Điểm 

tối đa

	1. Giới thiệu được câu nói
	0,25

	2. Giải thích được nội dung câu nói
	0,75

	- Tình bạn là tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai hoặc một nhóm người có những nét chung về tính tình, sở thích, ước mơ, lí tưởng…
	0,25

	- Tình bạn chân chính là tình bạn trong sáng, tâm đầu, ý hợp, yêu thương quý trọng nhau, thủy chung gắn bó, không vụ lợi, không dung tục tầm thường.
	0,25

	- Các Mác đã dùng cách nói so sánh để khẳng định tình bạn chân chính trong sáng, quý giá như ngọc.
	0,25

	3. Phân tích, bàn luận, mở rộng vấn đề:
	1,5

	- Quan niệm hoàn toàn đúng vì: Tình bạn chân chính sẽ giúp đỡ nhau trong học tập, trong lao động. Những người bạn chân chính sẽ cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống. Bạn chân chính sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau, gắn bó với nhau ngay cả những lúc khó khăn nhất. 

( Dẫn chứng: Tình bạn của Lưu Bình- Dương Lễ, Bá Nha- Chung Tử Kì, Dương Khuê- Nguyễn Khuyến, Các Mác- Ăng- ghen…)
	0,25

	-Trong cuộc sống, nếu không có tình bạn chân chính, khi gặp khó khăn, cô đơn không nhận được sự  chia sẻ, động viên…
	0,25

	- Người biết xây dựng tình bạn chân chính là người có văn hóa, có nhân cách, sẽ được mọi người yêu mến kính trọng
	0,25

	- Trong cuộc sống, cần phê phán những kẻ giả dối, lừa thày phản bạn; hoặc lợi dụng tình bạn để thực hiện những toan tính tầm thường…
	0,25

	- Tình bạn đẹp phải được kiểm nghiệm qua thời gian, qua những biến cố của cuộc sống. Mỗi người nên ý thức về việc xây dựng, vun đắp cho mình một tình bạn chân chính.
	0,25

	- Cần biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu; Nên biết chọn bạn mà chơi.
	0,25

	4. Liên hệ bản thân
	0,5

	- Nhận thức được tầm quan trọng của tình bạn 
	0,25

	- Khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng tình bạn chân chính
	0,25


Câu 3:5 đ

I. Mở bài: Giới thiệu chung về bài thơ, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, trích dẫn ý kiến.

II. Thân bài:

- Giới thiệu đề tài người lính, khái quát bài thơ.

- Những người lính mang vẻ đẹp bình dị : xuất thân từ nông dân, ra đi từ các làng quê nghèo khó trên khắp mọi miền đất nước.Tình cảm của người lính cao đẹp, sâu sắc:

+ Ngôn ngữ bình dị, vận dụng thành ngữ, NT sóng đôi: sự tương đồng về hoàn cảnh tạo cơ sở cho tình đồng chí.

+ Hình ảnh hoán dụ súng, đầu: vẻ đẹp chân thực khi cùng chung nhiệm vụ trên chiến hào; tri kỉ: sự đồng cảm của người lính; dòng thơ cấu trúc độc đáo – đồng chí: tình cảm thiêng liêng cao đẹp và sâu sắc nhất của người lính

- Họ còn mang vẻ đẹp lí tưởng cao cả: tự nguyện tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước, gác lại tình nhà để ra đi chiến đấu nhưng vẫn nặng lòng thương nhớ quê hương: Hình ảnh thơ giản dị quen thuộc, cách nói hóm hỉnh, lạc quan, hình thức liệt kê, nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ: Cùng chung một nỗi niềm nhớ quê hương, yêu đất nước.

- Những người lính cách mạng trải qua những gian lao, thiếu thốn tột cùng nhưng luôn lạc quan:

+  Bút pháp hiện thực, hình ảnh sóng đôi – lặp tôi, anh: người lính đồng cam, cộng khổ trong cuộc chiến đấu thiếu thốn, khó khăn, bệnh tật.

+ Tay nắm bàn tay: sức mạnh tình thương yêu, sức mạnh chiến đấu để vượt qua khó khăn thử thách.

- Kết tinh hình ảnh người lính và tình đồng chí ở ba câu cuối bài thơ: Hình ảnh vừa thực vừa lãng mạn súng, trăng, biện pháp tương phản, hình ảnh giàu ý nghĩa

* Tổng kết, khái quát:

- Người lính trong bài thơ hiên lên với vẻ đẹp chân thực, mộc mạc giản dị đúng như các anh vốn có: Những chàng vệ quốc quân ra đi từ nông thôn.

- Giọng điệu tự nhiên, thấm thía, chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biểu cảm…

III. Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa bài thơ và bày tỏ cảm nghĩ…

Đề bài 5:

Câu 1 (2,0 điểm)
“Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy”.

                                                                ( Theo Ngữ văn 9, tập 1)

a. Câu văn trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả.

b. Xác định thành phần khởi ngữ trong câu văn trên.

c. Từ  “ anh” trong câu văn trên chỉ nhân vật nào ? 

d. Câu văn trên gợi cho em những cảm xúc, suy nghĩ gì?

Câu 2 (3,0 điểm) 


Suy nghĩ về sự đồng cảm, sẻ chia.

Câu 3 (5,0 điểm) 


Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:




Mặt trời xuống biển như hòn lửa.




Sóng đã cài then, đêm sập cửa




Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,




Câu hát căng buồm cùng gió khơi.




Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,




Cá thu biển Đông như đoàn thoi




Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng




Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!

         (  Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận)
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

Câu 1 (2,0 điểm)

a. (0,5 điểm)
- Tác phẩm:  “Chiếc  lược ngà” (0,25 điểm)

- Tác giả:  Nguyễn Quang Sáng  ( 0,25 điểm)

b.(0,5 điểm)

- Thành phần khởi  ngữ trong câu văn trên là:  anh (0,5 điểm)

c.(0,5 điểm) 

-Từ “ anh” trong câu văn trên chỉ nhân vật ông Sáu ( 0,5 điểm)

d. (0,5 điểm)
 - Câu văn trên gợi cảm xúc  xót xa, thương cảm  trước nỗi đau đớn của ông Sáu khi đứa con gái gặp ông mà lại hoảng sợ, không nhận ông là cha.  ( 0,5 điểm)

Câu 2 (3,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm 

tối đa

	1. Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận
	0,5

	2. Giải thích được nội dung vấn đề
	0,5

	 - Đồng cảm là có chung một mối cảm xúc, suy nghĩ với một ai đó. 
	0,25

	  - Sẻ chia (chia sẻ) là cùng chia với nhau để cùng hưởng hoặc cùng chịu.  Là san sẻ cho người khác những gì mình có để họ cùng hưởng
	0,25

	3. Phân tích, bàn luận, mở rộng vấn đề:
	2,0

	- Đồng cảm và  sẻ chia đều là biểu hiện của tình người, của ý thức vì người khác.  Mỗi con người không thể sống tách rời người thân, tập thể, cộng đồng.  Vì vậy cần biết đồng cảm sẻ chia.
	0,5

	- Biết đồng cảm, sẻ chia sẽ giúp con người có điểm tựa, sự động viên, giúp đỡ khi vấp ngã, khi thất bại thậm chí kể cả khi ta lỡ  mắc sai lầm trong cuộc sống.
	0,25

	- Người biết đồng cảm, sẻ chia sẽ nhận được tình yêu thương, cảm phục, biết ơn của chính người nhận được sự sẻ chia, đồng cảm và nhận được sự tin yêu, quý mến của mọi người. 
	0,25

	- Đồng cảm, sẻ chia giúp mọi người gắn bó, gần gũi nhau hơn. (Gia đình êm ấm, hạnh phúc; Tập thể đoàn kết, xã hội tốt đẹp).
	0,25

	- Đồng cảm, sẻ chia là biểu hiện của truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, là truyền thống tương thân tương ái của người Việt.

( dẫn chứng về truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách..)
	0,5

	-  Trái với đồng cảm, sẻ chia là thái độ vô trách nhiệm, là sự thờ ơ, vô cảm, là ích kỷ, nhỏ nhen. Cần biết phê phán, loại bỏ lối sống vô cảm.
	0,25

	4. Liên hệ bản thân
	0,5

	- Nhận thức được giá trị nhân văn cao đẹp của lẽ sống đẹp biết  đồng cảm, sẻ chia.
	0,25

	- Bồi dưỡng lối sống đồng cảm, sẻ chia từ nhận thức đến hành động. 
	0,25


Câu 3 (5,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm 

tối đa

	1. Giới thiệu khái quát
	1,0

	- Giới thiệu tên bài thơ, đoạn thơ, tác giả 
	0,5

	- Khái quát được giá trị đoạn thơ: Đoạn thơ miêu tả cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá lúc hoàng hôn, ca ngợi sự giàu đẹp của biển Đông.
	0,5

	2. Phân tích hai khổ thơ
	3,0

	- Cảnh mặt trời lặn được miêu tả độc đáo, ấn tượng, với nghệ thuật so sánh, nhân hóa.  Cảnh biển vô cùng tráng lệ, hùng vĩ. Cảnh biển đẹp tạo cảm giác gần gũi, gắn bó với con người, làm nổi bật hình ảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Đoàn thuyền gợi không khí lao động tập thể, đông vui, tấp nập.


	0,5



	- Nhịp điệu câu thơ, nhịp điệu lao động của những người dân chài sôi nổi, khẩn trương, đối lập với sự nghỉ ngơi của vũ trụ ( mặt trời xuống biển, sóng đã cài then, đêm sập cửa), lôi cuốn người đọc vào âm hưởng của không khí ra khơi.


	0,5

	- Tác giả đã tạo ra một hình ảnh mới lạ nhưng rất thực từ sự gắn kết ba sự vật và hiện tượng: câu hát, cánh buồm, gió khơi. Nghệ thuật ẩn dụ trong hình ảnh thơ lãng mạn đã góp phần tái hiện: niềm vui phơi phới, tinh thần lạc quan của người dân chài. Họ ra khơi trong tâm trạng đầy hứng khởi vì họ tìm thấy niềm vui trong lao động, trong tình yêu biển và say mê với công việc chinh phục biển khơi làm giàu cho Tổ quốc. 
	0,5

	-  Người dân chài hát khúc hát ca ngợi sự giàu có biển cả, họ hát bài ca gọi cá vào lưới và mong muốn công việc thu được nhiều kết quả tốt đẹp.  
	0,5

	- Từ dáng cá hình thoi, nhà thơ liên tưởng đến biển như một tấm lụa lớn mà đoàn cá là đoàn thoi đang vun vút qua lại. 
	0,5

	- Cảnh biển từ sự quan sát, miêu tả sáng tạo, với liên tưởng độc đáo của nhà thơ đã kết nối thiên nhiên với con người. Thiên nhiên như một người bạn thân thiết , đồng hành cùng cuộc sống của con người. 
	0,5

	3. Kết luận
	1,0

	- Khái quát nội dung,  nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ.
	0,5

	- Nêu suy nghĩ của bản thân về hình ảnh những người lao động trên biển. 
	0,5


ĐỀ BÀI:

Câu 1. (2,0 điểm)
Cho đoạn văn:

“(…) Ông Hai vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Ông hết trở mình bên này lại trở mình bên kia, thở dài. Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay nhủn ra, tưởng chừng như không cất lên được… Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ… Mụ nói cái gì vậy? Mụ nói cái gì mà lào xào thế? Trống ngực ông lão đập thình thịch. Ông lão nín thở, lắng tai nghe ra bên ngoài…”. (Ngữ văn 9, tập 1)

a. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? Năm sáng tác của tác phẩm đó?

b. Hãy chỉ ra thành phần tình thái trong đoạn văn trên.

c. Nêu ngắn gọn cảm nhận của em về tâm trạng nhân vật ông Hai trong đoạn văn.

Câu 2. (3,0 điểm)

Suy nghĩ của em về lòng khoan dung trong cuộc sống.
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2,0 điểm)


	a.

- Mức tối đa : 

Đoạn văn trích từ tác phẩm "Làng" (0,25 điểm), tác giả là Kim Lân (0,25 điểm).

- Sáng tác năm 1948 (0,25 điểm)
	0,75

	
	b. - Mức tối đa : Thành phần tình thái trong đoạn văn: tưởng chừng (0,25 điểm).


	

	
	c. 

- Mức tối đa : 
+ Đoạn văn miêu tả tinh tế, tỉ mỉ tâm trạng nhân vật ông Hai trong đêm đầu tiên nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc (0,25 điểm).

+ Tin dữ khiến ông trằn trọc, suy nghĩ không sao ngủ được (0,25 điểm).

+ Tin dữ ám ảnh, trở thành nỗi lo sợ thường xuyên trong ông Hai (0,25 điểm). 

+ Tâm trạng đó là biểu hiện của tình yêu làng, yêu nước sâu sắc trong ông Hai (0,25 điểm).


	1,0

	Câu 2

(3,0 điểm)
	a. Tiêu chí về hình thức:

- Làm đúng kiểu bài nghị luận xã hội.

- Bảo đảm bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

- Luận điểm đúng đắn, sáng tỏ; lập luận chặt chẽ.

- Trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng; diễn đạt lưu loát.
	0,5

	
	b. Tiêu chí về nội dung
	2,5

	
	a. Mở bài:

   Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận: Lòng khoan dung trong cuộc sống.
	0,25

	
	b. Thân bài :

* Giải thích:

- Khoan dung là tha thứ, là sự rộng lượng đối với người khác, nhất là những người gây ra đau khổ cho mình, có lỗi với mình.

- Khoan dung là thái độ, lẽ sống cao đẹp, là phẩm chất, đức tính tốt đẹp của con người.

* Biểu hiện của khoan dung

- Khoan dung trước hết là cách ứng xử độ lượng, là biết hi sinh, nhường nhịn đối với người khác…

- Cao hơn, khoan dung là tha thứ cho những khuyết điểm, những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình hoặc cho xã hội.

- Khoan dung đối lập với ích kỉ, với lòng đố kị, với định kiến, thành kiến…

* Ý nghĩa của lòng khoan dung trong cuộc sống

          Mỗi người cần phải sống khoan dung bởi vì:

- Trong thực tế cuộc sống, ai cũng có những khuyết điểm, sai lầm rất cần được đối xử rộng lượng và nhân văn.

- Khi khoan dung, tha thứ cho người khác thì tâm hồn ta sẽ luôn thanh thản; người nhận được sự khoan dung cũng sẽ trở nên sống tốt hơn.

- Khi mọi người đều sống khoan dung, độ lượng thì quan hệ giữa người với người sẽ gần gũi, thân ái; xã hội vì thế mà tốt đẹp hơn lên.

-  Khoan dung là một phẩm chất cao đẹp, một cách ứng xử cao thượng cần được thực hiện và ca ngợi.

* Bàn luận, mở rộng:

- Khoan dung là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta (lấy dẫn chứng trong ca dao, thơ văn nói chung và trong thực tế cuộc sống).

- Trong xã hội ngày nay, khoan dung càng phải được chú trọng vì:


+ Xu thế hội nhập đặt ra nhiều thách thức với con người.


+ Cuộc sống hiện đại với nhịp sống nhanh, con người dễ bị cuốn vào công việc mà vô tình quên đi những điều tốt đẹp.


+ Hiện tượng vô cảm, sống thiếu trách nhiệm trong xã hội đang xảy ra phổ biến.

- Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều tấm gương sống khoan dung, độ lượng, rất đáng ngợi ca, trân trọng nhưng ngược lại cũng có không ít những người có lối sống ích kỉ, nhỏ nhen, định kiến hẹp hòi cần bị lên án và phê phán.

- Khoan dung không có nghĩa là bao che, dung túng cho những việc làm sai trái, tội lỗi của người khác.

* Liên hệ việc rèn luyện của bản thân: Mỗi người, đặc biệt là mỗi học sinh cần rèn luyện để trở thành người có lòng khoan dung bằng cách mở rộng lòng mình, ứng xử nhân ái, thân thiện với mọi người xung quanh.
	2,0

	
	c. Kết bài :

- Kết luận, khẳng định vấn đề

- Đưa lời khuyên.

- Mức tối đa: (3,0 điểm): Đạt các tiêu chí về nội dung và hình thức như trên.

- Mức chưa tối đa: Giám khảo căn cứ vào các tiêu chí trên để xem xét đánh giá mức chưa tối đa theo các thang điểm: 2,75- 2,5- 2,25- 2,0- 1,75- 1,5- 1,25- 1,0- 0,75- 0,5- 0,25 cho phần bài viết của học sinh.

- Mức không đạt: Lạc đề/ sai cơ bản về kiến thức, phương pháp/không làm bài.
	0,25


Đề :

Câu 1 ( 2 điểm)

Đoạn thơ kết thúc một bài thơ như sau:

      Trăng cứ tròn vành vạnh

      kể chi người vô tình

       ánh trăng im phăng phắc

       đủ cho ta giật mình.

a) Đoạn thơ trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

b) Hình ảnh ánh trăng trong đoạn thơ có ý nghĩa gì?

Câu 2 ( 3 điểm )

Viết bài văn nghị luận về chủ đề quê hương 

Câu 3 (5 điểm)
Cảm nhận về cảnh mùa xuân trong bốn câu thơ đầu và sáu câu thơ cuối của đoạn trích Cảnh ngày xuân:

Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

[…]

Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về

Bước dần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

Nao nao dòng nước uốn quanh,

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.

                                                                  (Nguyễn Du, Truyện Kiều)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Câu 1 (2 điểm):

a) Đoạn thơ trích trong bài thơ Ánh trăng ( 0,25 đ) 

b) Tác giả Nguyễn Duy ( 0,25 đ)

Hoàn cảnh ra đời bài thơ: Nguyễn Duy viết bài thơ năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, chiến tranh qua đi mới 3 năm nhưng con người đã dần lãng quên quá khứ trong nhịp sống hối hả thời bình ( 0,5 điểm )
b) Đây là khæ th¬ cuèi cïng của bài thơ, hình ảnh tr¨ng mang ý nghĩa biểu tượng cho qu¸ khø vÑn nguyªn ch¼ng thÓ phai mê, biểu tượng cho sự bao dung độ lượng, cho tình nghĩa thuỷ chung, trọn vẹn không đòi hỏi đáp đền, trăng là ng­êi b¹n, là nh©n chøng nghÜa t×nh mµ nghiªm kh¾c nh¾c nhë nhµ th¬ vµ c¶ mçi chóng ta. Con ng­êi cã thÓ v« t×nh, cã thÓ l·ng quªn nh­ng thiªn nhiªn, nghÜa t×nh qu¸ khø th× lu«n trßn ®Çy, bÊt diÖt. ( 1 điểm )
Câu 2 (3 điểm)

a. Về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội; bố cục 3 phần rõ ràng; lập luận chặt chẽ, mạch lạc; dẫn chứng phù hợp; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Về kiến thức:

Đề bài yêu cầu HS viết một văn bản nghị luận (không quá một trang giấy thi) về chủ đề quê hương. Đây là dạng bài nghị luận xã hội (về một vấn đề tư tưởng, đạo lí) với hình thức khá “mở”, tạo điều kiện cho HS có thể trình bày ý kiến, cảm nhận của mình xoay quanh chủ đề quê hương (như vai trò của quê hương đối với đời sống con người, tình yêu, sự gắn bó đối với quê hương...). Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

· Giải thích khái niệm quê hương: có thể hiểu khái quát là nơi ta sinh ra, lớn lên, có gia đình, kỉ niệm thời thơ ấu... ( 0,5 đ)
- Vị trí, vai trò của quê hương trong đời sống của mỗi con người: ( 1 đ)
+ Mỗi con người đều gắn bó với quê hương, mang bản sắc, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Chính vì thế, tình cảm dành cho quê hương ở mỗi con người là tình cảm có tính chất tự nhiên, sâu nặng. 
+ Quê hương luôn bồi đắp cho con người những giá trị tinh thần cao quí (tình làng nghĩa xóm, tình cảm quê hương, gia đình sâu nặng...). 
+ Quê hương luôn là điểm tựa vững vàng cho con người trong mọi hoàn cảnh, là nguồn cổ vũ, động viên, là đích hướng về của con người. 
(Lưu ý: HS lấy dẫn chứng trong đời sống, trong văn học để chứng minh) 
- Bàn bạc mở rộng: ( 0,75 đ)
+ Phê phán một số người không coi trọng quê hương, không có ý thức xây dựng quê hương, thậm chí quay lưng, phản bội quê hương, xứ xở. 
+ Tình yêu quê hương cũng đồng nhất với tình yêu đất nước, Tổ quốc.

( Học sinh gắn với ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc qua sự kiện biển Đông ngày 2/5/ 2014 ) 
- Phương hướng, liên hệ: ( 0,75 đ)
+ Xây đắp, bảo vệ quê hương, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của mổi con người. 
+ Là HS, ngay từ bây giờ phải tu dưỡng, tích lũy kiến thức để sau này xây dựng, bảo vệ quê hương

+ Xác định trách nhiệm “ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Chú ý: Nếu bài làm của học sinh đưa ra ý kiến khác nhưng phân tích, lí giải thuyết phục vẫn cho đủ điểm.

Câu 3 (5 điểm)
a. Mở bài:  Giới thiệu: ( 0,5 đ)
- Vài nét về Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều 


- Giới thiệu đoạn thơ được dẫn trong đề bài.


- Giới thiệu vị trí của đoạn thơ: 10 câu không liên tiếp trong đoạn trích Cảnh ngày xuân thuộc phần đầu của tác phẩm truyện Kiều. Đoạn thơ miêu tả cảnh mùa xuân trong ngày hội Đạp Thanh. 

b. Thân bài:

 Phân tích: ( 4 điểm )
- Phân tích để trình bày cảm nhận về cảnh mùa xuân trong 4 câu thơ đầu: đó là quang cảnh tháng thứ ba của mùa xuân với nét đẹp xanh tươi, thanh khiết và phóng khoáng của: cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Chú ý các chi tiết: hình ảnh con én  gợi đến mùa xuân; hình ảnh cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng, từ “điểm” mang lại sức sống cho bức tranh cảnh mùa xuân. Thí sinh có thể liên hệ so sánh với một vài câu thơ miêu tả về mùa xuân (sóng cỏ tươi xanh gợn đến trời – Hàn Mặc Tử; Mọc giữa dòng sông xanh / Một bông hoa tím biếc – Thanh Hải) để làm nổi bật nét độc đáo trong nghệ thuật miêu tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du: Sử dụng nhiều tính từ chỉ màu sắc, từ ngữ chọn lọc gợi tả, sáng tạo trong việc sử dụng hình ảnh, phát triển ý thơ cổ TQ...Cảnh mùa xuân gợi sức sống tươi mới, rạo rực, tràn đầy hi vọng. ( 2 đ)

- Phân tích để trình bày cảm nhận về cảnh mùa xuân trong 6 câu thơ cuối của đoạn thơ: đó là cảnh buổi chiều lúc chị em Thúy Kiều trở về. Bức tranh buổi chiều được miêu tả với nét đẹp dịu dàng, thanh nhẹ, nhuốm màu tâm trạng, bâng khuâng, xao xuyến mà con người thường có sau một cuộc vui và trong một buổi chiều tà. Cảnh được miêu tả bằng bút pháp tả cảnh ngụ tình. Thí sinh cần khai thác những từ láy được sử dụng một cách khéo léo trong đoạn thơ: tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ. Những từ láy nói trên vừa có tác dụng miêu tả cảnh vật, vừa gợi tới tâm trạng của con người trong cảnh vật. Thí sinh cũng có thể liên hệ so sánh với một vài câu thơ khác (Trước xóm sau thôn tựa khói lồng / Bóng chiều man mác có dường không / Theo hồi còi mục trâu về hết / Cỏ trắng từng đôi liệng xuống đồng – Trần Nhân Tông) để làm nổi bật nét riêng của buổi chiều mùa xuân trong 6 câu thơ này.

( 2 đ)


* Tổng hợp, khái quát ( 0,5 đ):  Nhận xét đánh giá chung về đoạn thơ ở nghệ thuật, nội dung và ý nghĩa: nghệ thuật miêu tả đặc sắc, hệ thống từ ngữ giàu chất tạo hình; bức tranh mùa xuân đẹp, thanh khiết, dịu nhẹ và đầy tâm trạng; thể hiện tài năng nghệ thuật của Nguyễn Du. Ngoài ra qua đoạn trích ta còn cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn con người- những con người thiết tha yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống.

Đề bài: 

Câu 1 (2 điểm):


“- Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. (...) Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng.”

(Hoàng Lê nhất thống chí, Ngữ văn 9, tập 1)


a. Đoạn văn trên là lời của ai nói với ai? Nói trong hoàn cảnh nào?


b. Trình bày ngắn gọn ý nghĩa của đoạn văn.

Câu 2 (3 điểm):


Từ ngày 01 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan án ngữ ngay đường biển từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) ra vùng biển Hoàng Sa. Trên 80 tàu bảo vệ, gồm cả tàu có trang bị tên lửa của Trung Quốc đã có những hành động cản trở và gây hấn với lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam, gây khó khăn cho ngư dân Việt Nam khi khai thác ở ngư trường truyền thống trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tàu cá của ngư dân Lộc ở đảo Lý Sơn đã bị tàu của Trung Quốc đâm hỏng, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Mặc dù vậy, với ý chí quyết tâm sắt đá, ngư dân miền Trung vẫn tiếp tục vươn khơi, khai thác ở ngư trường truyền thống. 
                               (Dẫn theo http://vtvdanang.vn/tintuc/thoi-su-trong-nuoc/81491)

Suy nghĩ của em về ý chí và hành động của ngư dân miền Trung qua bản tin trên.

Câu 3 (5 điểm): 

Vẻ đẹp thiên nhiên và con người qua đoạn thơ sau: 

Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng, 
Ra đậu dặm xa dò bụng biển, 
Dàn đan thế trận lưới vây giăng. 

Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.

Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
                      (Huy Cận, Đoàn thuyền đánh cá, Ngữ văn 9, tập 1)

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2đ)
	1. Yêu cầu về kĩ năng:

Biết viết đoạn văn ngắn, diễn đạt mạch lạc, cô đọng.

2. Yêu cầu về kiến thức: 
	

	
	a. Đoạn văn là lời của vua Quang Trung phủ dụ quân lính trong cuộc duyệt binh ở Nghệ An, trước khi kéo quân ra Bắc để đánh đuổi quân Thanh.
	0.5

	
	b. Ý nghĩa:
	

	
	- Thông báo tình thế nguy cấp của đất nước: Quân Thanh xâm lấn nước ta, hiện đã ở Thăng Long.
	0.25

	
	- Khẳng định chủ quyền của đất nước và lập trường chính nghĩa của cuộc chiến đấu chống quân xâm lược.
	0.5



	
	- Thể hiện trí tuệ sáng suốt, quyết đoán, nhạy bén; lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ đất nước của vua Quang Trung.
	0.75

	Câu 2

(3đ)


	

	
	a. Mở bài: Từ các sự kiện thực tế được dẫn trong bản tin để nêu vấn đề nghị luận: Ngư dân miền Trung kiên cường bám biển mưu sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

	
	b. Thân bài:

	
	- Việc khai thác trong vùng biển Hoàng Sa của ngư dân là hoàn toàn hợp pháp, chính đáng vì đây là vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, được luật pháp quốc tế thừa nhận. Việt Nam có đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền lâu đời và liên tục của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các bản đồ Việt Nam thế kỷ XVII đã gọi hai quần đảo bằng cái tên Bãi Cát Vàng và ghi vào địa hạt huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi. Năm 1816, vua Gia Long sai quân lính ra quần đảo Hoàng Sa cắm cờ Việt Nam và tuyên bố chủ quyền. Nhà nước phong kiến Việt Nam đã tổ chức các đội Hoàng Sa, Bắc Hải để thực thi quyền chủ quyền và khai thác hai quần đảo, …

	
	- Việc vươn khơi bám biển trong bối cảnh Trung Quốc uy hiếp, gây hấn thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần dũng cảm của ngư dân, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 + Mưu sinh trên biển vốn đã chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro nay trở nên vô cùng nguy hiểm bởi hành động cản trở, gây hấn hung hăng của Trung Quốc với lực lượng nhiều tàu chiến đấu, trang bị vũ khí hiện đại. Nhiều tàu cá của ngư dân bị tàu Trung Quốc làm hư hại. Cụ thể, tàu của ngư dân Lộc ở đảo Lý Sơn đã bị tàu của Trung Quốc đâm hỏng, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
+ Bất chấp nguy hiểm, ngư dân miền Trung vẫn vươn khơi bám biển, khai thác ngư trường truyền thống. Họ hành động không chỉ vì mưu sinh mà còn vì ý thức trách nhiệm bảo vệ ngư trường mà hàng trăm năm trước cha ông ta đã đổ xương máu để cắm mốc và khẳng định chủ quyền, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là hành động anh hùng, đáng khâm phục - biểu hiện cụ thể, sinh động lòng yêu nước.

	
	- Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước sát cánh cùng ngư dân bảo vệ chủ quyền đất nước bằng nhiều việc làm cụ thể: đấu tranh ngoại giao, biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc, cảnh sát biển và kiểm ngư bảo vệ ngư dân khai thác ở ngư trường Hoàng Sa, các chiến sĩ hải quân vững tay súng bảo vệ biển đảo, doanh nghiệp ủng hộ vật chất, cộng đồng mạng phẫn nộ lên án hành động của chính quyền Trung Quốc, bày tỏ tinh thần sẵn sàng hy sinh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, … Dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam, phản đối Trung Quốc.

	
	- Một số cá nhân có hành động quá khích (phá hoại tài sản các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp do Trung Quốc, Đài Loan làm chủ đầu tư) hoặc lợi dụng lòng yêu nước để có hành vi phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Hành động đó đáng lên án.

	
	- Khi Tổ quốc lâm nguy, mỗi cá nhân cần nêu cao trách nhiệm, thể hiện lòng yêu nước bằng lao động xây dựng đất nước, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc,… Học sinh cần học tập tốt. Cần suy nghĩ và hành động sáng suốt, tránh để kẻ xấu lợi dụng.

	
	c. Kết bài:

- Trân trọng những ngư dân dũng cảm bám ngư trường.

- Trách nhiệm của bản thân với việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

	 Câu 3

(5đ)
	

	
	* Về kiến thức:

	
	a. Mở bài: Dẫn dắt, khái quát nội dung, nghệ thuật đoạn thơ

	
	b. Thân bài:

- Khung cảnh đánh cá giữa biển đêm được khắc họa bằng nhiều vẻ đẹp:

+ Vẻ đẹp của con người: được miêu tả ở nhiều góc độ: khỏe khoắn, đầy hứng khởi được thể hiện qua không khí lao động - hoạt động đánh bắt cá khẩn trương sôi nổi (Ra đậu dặm xa dò bụng biển / Dàn đan thế trận lưới vây giăng ; Ta hát bài ca gọi cá vào / Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao); tư thế, tầm vóc lớn lao, thậm chí sánh ngang cùng vũ trụ (Thuyền ta lái gió với buồm trăng / Lướt giữa mây cao với biển bằng); tình yêu, lòng biết ơn đối với biển cả (Biển cho ta cá như lòng mẹ/ Nuôi lớn đời ta tự buổi nào). 

	
	+ Vẻ đẹp giàu của thiên nhiên: không gian bao la, rộng mở, vừa kỳ vĩ vừa nên thơ với biển, trăng, sao, mây, gió (Thuyền ta lái gió với buồm trăng/ Lướt giữa mây cao với biển bằng; Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long); với màu sắc rực rỡ, lộng lẫy tựa như vẻ đẹp của tranh sơn mài (Cá nhụ cá chim cùng cá đé / Cá song lấp lánh đuốc đen hồng / Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe…); với sự giàu có, phong phú  của các loài cá trên biển. 

	
	+ Vẻ đẹp của con người, của thiên nhiên hài hòa, hô ứng nhau tạo thành vẻ đẹp vừa tráng lệ, vừa gần gũi. Đặc biệt vẻ đẹp của thiên nhiên có tác dụng làm tôn lên vẻ đẹp và tầm vóc của con người. 

	
	- Bút pháp lãng mạn với cảm hứng say sưa, bay bổng, với các thủ pháp khoa trương, phóng đại về hình ảnh con người, vũ trụ... đã tạo nên vẻ đẹp độc đáo của đoạn thơ cũng như bài thơ này; Hình ảnh thơ: vừa kỳ vĩ, vừa lung linh, huyền ảo, được tạo nên bởi trí tưởng tượng bay bổng và những liên tưởng phong phú, bất ngờ; âm hưởng, giọng điệu trong đoạn thơ vừa sôi nổi, khỏe khoắn vừa bay bổng, nhịp thơ biến hóa linh hoạt, … góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên vũ trụ và con người.

	
	- Đây là đoạn thơ đặc sắc của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá, kết tinh vẻ đẹp, thể hiện giá trị nội dung và nghệ thuật của toàn bài thơ, góp phần khiến cho bài thơ trở thành khúc tráng ca khỏe khoắn, say sưa, bay bổng ngợi ca vẻ đẹp của con người lao động mới, cuộc sống mới động thời thể hiện sự biến chuyển về tư tưởng, tình cảm trong thơ Huy Cận.  

	
	c. Kết bài: 

Khẳng định giá trị của đoạn thơ: truyền đến cho người đọc tình yêu biển cả, yêu lao động, yêu cuộc sống.

	
ĐỀ BÀI: 
	


Câu 1 (2điểm):

Cho đoạn thơ sau:

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi

Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi

Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh

Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh:

“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố

Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ

Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”




(Ngữ văn 9, tập I, NXBGD)

a. Những câu thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả của bài thơ đó là ai?

b. So sánh sự việc xảy ra với lời bà dặn cháu trong đoạn thơ, ta thấy có một phương châm hội thoại đã bị vi phạm. Đó là phương châm nào? Sự không tuân thủ phương châm hội thoại như vậy có ý nghĩa gì?

Câu 2 (3 điểm):

 Viết một văn bản nghị luận (trong khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về đức tính trung thực.

Câu 3 (5 điểm):

 “Qua câu chuyện về cái chết thương tâm của Vũ Nương, Chuyện người con gái Nam Xương thể hiện niềm thương cảm đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến, đồng thời khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ.”








(Ngữ văn 9, tập I, NXBGD)


Phân tích nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ để làm sáng tỏ nhận định trên.

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2điểm)
	a. (0.5 điểm) Học sinh trả lời được:

	
	- Những câu thơ đó trích trong bài “Bếp lửa”.
	0.25điểm

	
	- Tác giả bài thơ đó là Bằng Việt.
	0.25điểm

	
	b. (1.5 điểm) Học sinh trả lời được:

	
	- So sánh sự việc xảy ra với lời bà dặn cháu trong đoạn thơ, ta thấy có một phương châm hội thoại đã bị vi phạm. Đó là phương châm về chất
	0.5điểm

	
	- Sự không tuân thủ phương châm hội thoại như vậy có ý nghĩa: Bà không muốn cháu thông báo cho cha mẹ biết những khó khăn ở nhà để bố mẹ cháu yên tâm công tác. Từ đó ta thấy được sự hi sinh của bà vì con cháu và tình cảm của bà đối với kháng chiến, với đất nước.
	1điểm

	2

(3điểm)
	

	
	a. (0.5điểm) Về hình thức: 

- Trình bày bài viết đúng với yêu cầu của đề: văn bản nghị luận có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), trong khoảng một trang giấy thi.

- Điễn đạt lưu loát, lí lẽ thuyết phục.

	
	b. (2.5điểm) Về nội dung:

Bài viết có thể trình bày theo các cách khác nhau song cần đảm bảo được một số ý sau:

	
	- Trình bày được thế nào là đức tính trung thực: Luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm
	0.5điểm

	
	- Biểu hiện của tính trung thực: Lời nói đi đôi với việc làm, thật thà, chân thành…
	0.75điểm

	
	- Vai trò của tính trung thực trong đời sống: Tạo được niềm tin với mọi người, góp phần xây dựng, hoàn thiện nhân cách của mỗi con người trong bất cứ xã hội nào.
	0.5điểm

	
	- Rèn luyện đức tính trung thực: Mỗi người phải luôn rèn luyện cho mình đức tính trung thực ngay từ những việc nhỏ nhất. ( Học sinh: học thật, thi thật, khi làm bài kiểm tra không coi cóp,…)
	0.75điểm

	
	(Lưu ý: học sinh phải lấy dẫn chứng trong thực tế đời sống để minh hoạ)

	3

(5điểm)
	

	
	a.Mở bài: (0.5điểm) Giới thiệu được về tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận.

	
	b.Thân bài:(4 điểm) Phân tích nhân vật Vũ Nương để làm sáng tỏ nhận định.

	
	b1. Số phận oan ghiệt của Vũ Nương:


+ Tình duyên ngang trái: Nguyễn Dữ đã cảm thương cho Vũ Nương - người phụ nữ nhan sắc, đức hạnh lại phải lấy Trương Sinh, một kẻ vô học hồ đồ, hơn nữa, người chồng còn có tính đa nghi nên đối với vợ đã “phòng ngừa quá sức”.


+ Mòn mỏi chờ đợi, vất vả gian lao: Đọc tác phẩm, ta thấy được nỗi niềm đau đớn của nhà văn với Vũ Nương- người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đó là sự xót xa cho hoàn cảnh éo le của người phụ nữ: lấy chồng chưa được bao lâu, nàng đã phải tiễn biệt chồng lên đường đi đánh giặc Chiêm (Phân tích cảnh đưa tiễn để thấy được nỗi ái ngại, đau đớn của Nguyễn Dữ dành cho nàng). Tâm trạng nhớ thương của Vũ Nương cũng là tâm trạng chung cuả những người chinh phụ trong thời phong kiến loạn lạc. Trương Sinh đi lính để lại gánh nặng gia đình cho người vợ trẻ: thay chồng nuôi mẹ, nuôi con...


+ Cái chết thương tâm: phân tích, làm rõ bi kịch của Vũ Nương khi Trương Sinh trở về để thấy được nỗi xót thương của tác giả cho người con gái Nam Xương và bao người phụ nữ bạc mệnh khác trong xã hội.


+ Nỗi oan cách trở: Phân tích hình ảnh của Vũ Nương và câu nói của nàng ở cuối tác phẩm để thấy được nỗi đau của người phụ nữ duyên phậm hẩm hiu và giá trị tố cáo xã hội phong kiến vô nhân đạo.
	2 điểm

	
	b2. Vẻ đẹp truyền thống của Vũ Nương:

+ Người con gái thuỳ mị, nết na, tư dung tốt đẹp

+Người vợ thuỷ chung: Trong đời sống vợ chồng hàng ngày.



Khi tiễn chồng đi lính.



Khi xa chồng



Khi bị chồng nghi oan

+ Người mẹ hiền, dâu thảo: Một mình nàng vừa nuôi con nhỏ, vừa tận tình thay chồng chăm sóc mẹ già lúc ốm đau, lo ma chay chu đáo ( Lời nói của người mẹ chồng trước lúc chết với nàng).

+ Người phụ nữ lí tưởng trong xã hội phong kiến: Vũ Nương cùng lúc xuất hiện ba con người tốt đẹp: nàng dâu hiếu thảo, người vợ đảm đang thuỷ chung, người mẹ hiền đôn hậu. Ở nàng mọi cái đều sáng tỏ và hoàn hảo đến mức tuyệt vời. Đó chính là hình ảnh người phụ nữ lí tưởng trong xã hội phong kiến ngày xưa.
	2 điểm

	
	c. (0.5 điểm) Đánh giá:


	
	- Bi kịch của Vũ Nương là một lời tố cáo xã hội phong kiến xem trọng uy quyền của những kẻ giàu có và những người đàn ông trong gia đình. Những người phụ nữ đức hạnh ở đây không được bênh vực, chở che mà còn bị đối xử bất công, vô lí. Những vẻ đẹp của Vũ Nương rất tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay. Thể hiện niềm thương cảm đối với số phận oan nghiệt của Vũ Nương và khẳng định vẻ đẹp truyền thống của nàng, tác phẩm đã thể hiện giá trị hiệnt hực và nhân đạo sâu sắc.
	0.25điểm

	
	- Liên hệ so sánh với những tác phẩm viết về nỗi bất hạnh của người phụ nữ và ca ngợi vẻ đẹp của họ: Văn học dân gian, Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương...
	0.25điểm


ĐỀ BÀI:

Câu 1: ( 2,0 điểm)

Đọc hai câu thơ sau và trả lời câu hỏi:


- Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.


- Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

a. Cho biết hai câu thơ trên thuộc tác phẩm nào? Tác giả là ai? Mỗi câu thơ nói về nhân vật nào trong tác phẩm?

b. Nghệ thuật miêu tả nhân vật trong hai câu thơ trên có những điểm nào giống nhau?

Câu 2: ( 3,0 điểm)

Viết một văn bản ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau:

       Khi giao tiếp cần tế nhị và tôn trọng người khác.

Câu 3: ( 5,0 điểm)

  Có ý kiến cho rằng: Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” là bức tranh ca ngợi con người lao động mới.

     Phân tích bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận để làm rõ ý kiến trên

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

2,0điểm
	a.  (1,0 điểm)

	
	- Hai câu thơ thuộc tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.   - Câu đầu nói về nhân vật Thúy Vân, câu sau nói về nhân vật Thúy Kiều
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b. (1,0 điểm)

	
	- Sự giống nhau trong cách miêu tả của tác giả về mỗi nhân vật:

 - Đều dùng bút pháp ước lệ, lấy vẻ đẹp thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người.

- Tả ngoại hình nhưng đều hé mở, dự báo về số phận mỗi nhân vật.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	2

3,0điểm
	1. Giới thiệu được ý kiến.  0,25 điểm

	
	Có những cách giao tiếp đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Có những cách giao tiếp mang lại sự đau khổ và lòng thù hận. Để có một kết quả tốt đẹp khi giao tiếp, cần phải biết tế nhị và tôn trọng người khác.
	0,25 điểm

	
	2. Giải thích. 0,5 điểm

	
	- Tế nhị: tỏ ra khéo léo, nhã nhặn trong quan hệ đối xử, biết nghĩ đến những điểm nhỏ thường dễ bị bỏ qua.
	0,25 điểm

	
	- Tôn trọng: tỏ thái độ đánh giá cao và cho là không được vi phạm hay xúc phạm đến.
	0,25 điểm

	
	3. Phân tích, bàn luận, mở rộng vấn đề.  1,5 điểm

	
	- Tế nhị và tôn trọng người khác là những phẩm chất cực kì quan trọng trong giao tiếp.
	0,25 điểm

	
	- Biết tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp sẽ dẫn đến sự hài hòa, vui vẻ và những kết quả tốt đẹp. Để biết tế nhị và biết tôn trọng người khác đòi hỏi phải có sự từng trải, sâu sắc, tinh tế và được giáo dục kĩ. Phải biết tôn trọng người khác thì mới được người khác tôn trọng lại. Phải biết tế nhị với người khác thì mới mong nhận lại được sự tế nhị.
	0,5 điểm



	
	- Dẫn chứng: đôi khi vì một lời nói thiếu tế nhị hay một thái độ thiếu tôn trọng đối với người khác mà chúng ta phải day dứt suốt đời.
	0,25 điểm

	
	+ Phê phán: 

- Những người tự cao, lỗ mãng, hời hợt, không biết tôn trọng người khác thường dẫn đến những bi kịch đau đớn trong cuộc sống, làm điều gì cũng thất bại.
	0,25 điểm

	
	- Có đôi lúc đòi hỏi chúng ta phải can đảm, “thiếu tế nhị” để nói 

thẳng sự thật dù đó là sự thật xúc phạm và làm đau lòng người

khác.
	0,25 điểm

	
	4. Liên hệ bản thân:  0,75 điểm

	
	Phải biết tự nhắc nhở mình hàng ngày về việc giao tiếp tế nhị và biết tôn trọng người khác. Văn hóa giao tiếp là một vấn đề quan trọng, cần được đưa vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông.
	0,25 điểm

	
	Giao tiếp tế nhị và biết tôn trọng người khác là chìa khóa để mang lại thành công và hạnh phúc. Đó là một trong những phẩm chất cần thiết của con người để tạo nên một xã hội có văn hóa, tốt đẹp và văn minh. 
	0,5 điểm

	 3

5,0điểm
	A. MỞ BÀI: Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm và trích dẫn ý kiến: 0,25 điểm

	
	a. Thân bài:Phân tích khổ thơ 1: 0,5 điểm

	
	- Đó là cảnh ra khơi trong buổi hoàng hôn thật huy hoàng, tráng lệ, đầy sức sống. Phân tích điểm nhìn của thơ. Phân tích cảm nhận độc đáo của tác giả về hình ảnh mặt trời… qua biện pháp so sánh và nhân hoá đặc sắc. 
	0,25 điểm

	
	- Màn đêm mở ra đã khép lại không gian của một ngày. Giữa lúc vũ trụ, đất trời như chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi thì ngược lại, con người bắt đầu hoạt động: công việc lao động thường ngày.

-> Khí thế phơi phới, mạnh mẽ của đoàn thuyền và niềm vui, sức mạnh người lao động trên biển, làm chủ cuộc đời đang chinh phục biển khơi.
	0,25 điểm

	
	Phân tích khổ thơ thứ 2: 0,5 điểm

	
	     + Gợi sự giàu có của biển khơi. Gợi sự quý giá -> từ "bạc".


	0,25 điểm

	
	+ Hình ảnh so sánh đẹp  "Cá thu biển Đông như đoàn thoi". Hình ảnh nhân hoá tinh tế: “dệt”. Từ “ta” đầy tự hào, không còn cái “tôi” cô đơn, nhỏ bé…

-> Cảnh ra khơi huy hoàng đầy khí thế hứa hẹn.
	0,25 điểm

	
	Tác giả sáng tạo hình ảnh đẹp. (khổ 3,4,5,6): 3,0 điểm

	
	Trên mặt biển có một con thuyền lướt đi trên sóng. “ Thuyền ta lái gió với buồm trăng. Lướt giữa mây cao với biển bằng” Hình ảnh nói quá cho thấy: con thuyền đánh cá vốn nhỏ bé trước biển cả bao la giờ đây qua cái nhìn của nhà thơ trở nên lớn lao, kỳ vĩ và ngang tầm vũ trụ.
	0,5 điểm

	
	+ Một con thuyền đặc biệt có gió là người cầm lái, còn trăng là cánh buồm -> Gợi sự nhịp nhàng, hoà quện của đoàn thuyền với biển trời.
	0,5 điểm

	
	+ Con thuyền băng băng lướt sóng ra khơi để dò bụng biển. Công việc đánh cá được dàn đan như một thế trận hào hùng. Gợi sự khéo léo như nghệ sĩ của người dân chài và tâm hồn phóng khoáng, dũng cảm chinh phục biển cả.
	0,5 điểm

	
	=> Như vậy, tầm vóc của con người và đoàn thuyền đã được nâng lên, hoà nhập vào kích thước của thiên nhiên vũ trụ. Hình ảnh thơ thật lãng mạn, bay bổng và con người có tâm hồn cũng thật vui vẻ, phơi phới. Công việc lao động nặng nhọc của người đánh cá đã trở thành bài ca đầy niềm vui, nhịp nhàng cùng thiên nhiên.
	0,5 điểm

	
	- Phân tích sự cảm nhận tinh tế về vẻ đẹp của các loài cá quý qua nghệ thuật nhân hoá: rực rỡ, lấp lánh như một đêm hội. Biển không chỉ giàu mà còn rất đẹp. Biển đẹp một cách thơ mộng. Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long là hình ảnh nhân hoá đẹp.
	0,5 điểm

	
	+ Câu thơ như tạo nên hình ảnh người lao động trên nền trời đang sáng dần, ửng hồng.

+ Từ “bạc”, “vàng” vừa gợi màu sắc sáng đẹp, vừa gợi sự quý giá, giàu có của biển ban tặng con người cần cù, dũng cảm.
	0,5 điểm

	
	Khổ thơ cuối cùng: 0,5 điểm

	
	 + Hình ảnh câu hát lại mở đầu cho khổ thơ: Cấu trúc lặp như một điệp khúc ngân nga, nhấn mạnh niềm vui lao động làm giàu đẹp quê hương. Không chỉ có hình ảnh câu hát được lặp lại ở khổ cuối, ta còn thấy hình ảnh mặt trời cũng xuất hiện. Đặc biệt ở khổ thơ cuối có một hình ảnh rất hay, rất hoành tráng và lãng mạn: “Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời”. Họ trở về trong một tư thế sánh ngang với vũ trụ, thậm chí trong cuộc chạy đua với thiên nhiên họ đã chiến thắng. Chính những con người lao động ấy đã chiến thắng thiên nhiên và làm chủ thiên nhiên.
	0,25 diểm

	
	+ Khi mặt trời ló rạng, một ngày mới bắt đầu cũng là lúc đoàn thuyền trở về bến: “Mặt trời đội biển nhô màu mới – Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi”. Ta lại bắt gặp một hình ảnh mặt trời khác, không phải của thiên nhiên mà của muôn ngàn mắt cá lấp lánh trong buổi bình minh. Ý thơ phảng phất không khí thần thoại, anh hùng ca, bản anh hùng ca lao động. Đó là niềm vui chiến thắng, niềm vui đủ đầy khi được mùa cá, niềm vinh quang của người lao động rất bình dị, nhỏ bé. Nó làm nổi bật tư thế làm chủ vũ trụ của những con người lao động.
	0,25 điểm

	
	c. Kết bài:Đánh giá, khái quát: 0,25 điểm

	
	 Khẳng định những nội dung đã phân tích, chứng minh trong bài thơ là bức tranh ca ngợi con người lao động mới: tự nguyện, chủ động, sáng tạo với niềm tin vui phơi phới,....
	0,25 điểm


ĐỀ BÀI

Câu 1 (2,0 điểm) 

Cho đoạn văn sau:


Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu... Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên:


- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này.





    (Theo Ngữ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam)

a. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? Tác phẩm được sáng tác trong thời gian nào?

b. Những câu “Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu...” là những câu ai hỏi ai? Tâm trạng nhân vật được thể hiện như thế nào qua những câu văn trên?

Câu 2 (3 điểm)

Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về lòng biết ơn.

Câu 3(5,0 điểm)  


Vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong văn bản “ Chuyện người con gái Nam Xương ” của Nguyễn Dữ ( SGK, Ngữ văn 9 - Tập 1 ).

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

( 2 điểm)
	a. ( 1 điểm)

	
	+ Đoạn văn được trích trong truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân. 

+ Truyện ngắn được sáng tác trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, đăng lần đầu trên báo văn nghệ năm 1948.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b. (1 điểm)

	
	+ Những câu “Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu...” là của ông Hai đang hỏi chính mình.

+ Các câu trên thể hiện tâm trạng dằn vặt, đau đớn của ông Hai trong những phút giây nghe tin làng Chợ Dầu của ông theo giặc.
	0,5 điểm

0,5 điểm



	2

( 3 điểm)
	* Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội; bố cục ba phần rõ ràng; lập luận chặt chẽ, mạch lạc; dẫn chứng phù hợp; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

* Yêu cầu về kiến thức: 

- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
	

	
	1. Giới thiệu được vấn đề nghị luận: lòng biết ơn
	0,5 điểm

	
	2. Giải thích:

- Lòng biết ơn: là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm trước những điều tốt đẹp mà mình được hưởng do có công lao của người khác, và việc làm đền ơn, đáp nghĩa  xứng đáng với công lao đó.
	0,5 điểm



	
	3. Phân tích, bàn luận, mở rộng vấn đề
	1,5 điểm

	
	- Biểu hiện của lòng biết ơn trong cuộc sống: 
+ Chúng ta phải biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ những người đã sinh thành, nuôi dưỡng ta. (có dẫn chứng minh họa)

+ Biết ơn những người đã giúp đỡ ta lúc khó khăn hoạn nạn, những người đã mang đến cho ta những điều tốt lành. (có dẫn chứng minh họa)

+ Không quên ơn những anh hùng, liệt sĩ, những người đã chiến đấu hi sinh bảo vệ quê hương đất nước, đem lại cuộc sống hòa bình như ngày nay.

- Ý nghĩa: + Lòng biết ơn đem đến cho con người ý thức tìm về nguồn cội với tất cả niềm tin yêu.
+ Lòng biết ơn giúp con người biết sống vì người khác, biết thấu hiểu, vị tha từ đó thêm trân trọng những giá trị đời sống.

+ Lòng biết ơn giúp con người hoàn thiện về nhân cách, đưa con người đến gần nhau hơn, làm cho cuộc sống có ý nghĩa nhân văn hơn.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	4. Liên hệ bản thân
	0,5 điểm

	
	- Phê phán những người sống vong ân bội nghĩa (có dẫn chứng minh họa)

- Liên hệ rút ra bài học cho bản thân
	0,25

0,25

	
	* Lưu ý: Nếu bài làm của học sinh đưa ra ý kiến khác nhưng phân tích, lí giải thuyết phục vẫn cho đủ điểm.
	


	3

(5,0 điểm)
	A. MỞ BÀI: Khái quát : (0,25 đ)

	
	 + Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhận xét khái quát về cuộc đời và nhấn mạnh vẻ đẹp của nhân vật. 
	0,25 điểm

	
	THÂN BÀI:Giới thiệu thông tin về nhân vật: (0,5 đ)

	
	+ Xuất thân bình dân : Tên  Vũ Thị Thiết, quê Nam Xương, con nhà kẻ khó. Xét về phương diện nào cũng đẹp

+ Đẹp về dung mạo và phẩm hạnh: tính thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp
	0,25 điểm

0,25 điểm



	
	* Vũ Nương là một người vợ : ( 1,0 điểm ) 

	
	+ Rất mực dịu dàng, đằm thắm, giàu tình yêu thương chồng và thuỷ chung nhất mực 
+ Khi mới về nhà chồng : khéo léo, nhịn nhường, tế nhị  trong ứng xử  luôn “giữ gìn khuôn phép”…

+ Khi tiễn chồng đăng lính: ân cần, chu đáo “rót chén rượu đầy”; bày tỏ tâm tư, niềm mong ước; cảm thông thấu hiểu hoàn cảnh của chồng nơi biên ải; bày tỏ tâm tình…

+ Khi chồng đi lính vắng nhà: nhớ thương da diết “...nỗi buồn chân trời góc bể không thể nào ngăn được”; thủy chung son sắc“ ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng..”
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	
	* Là một người con :                (0,75 điểm )

	
	+ Hiếu nghĩa đủ đầy, hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng 

+ Mẹ chồng nhớ con trai sinh ra đau ốm: chăm sóc ân cần chu đáo, hiếu thảo: hết lời khuyên lơn, chạy chữa thuốc thang, lế bái thần phật...Bà mẹ ghi nhận tấm lòng nàng qua lời trăng trối “xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ”  …

+ Mẹ chết : thương xót, ma chay,  lo liệu như với cha mẹ đẻ
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25điểm

	
	* Đối với con: (  0,5 điểm)

	
	+ Là người mẹ tốt, giàu lòng yêu thương con..

+ Khi chồng đi lính: Một mình ở nhà sinh và nuôi con. Muốn đem đến cho con cảm giác hạnh phúc, có cha có mẹ…

Ngày thường, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình nói với con đó là “ cha Đản”
	0,25 điểm

0,25 điểm



	
	* Là một người phụ nữ : (  1,25 điểm )

	
	+ Nàng là người phụ nữ đảm đang, trọng danh dự và nhân phẩm, nhân hậu nghĩa tình và giàu lòng vị tha. 

+ Khi chồng đăng lính: một mình ở nhà thay chồng chăm lo chu toàn mọi việc làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ, người con, người chủ trong gia đình

+ Khi chồng trở về: Bị chồng nghi mất nết hư thân, nàng đã thanh minh giãi bày. Nhưng chàng Trương nhất mực không nghe, nàng đành tìm đến cái chết để tự rửa oan và khẳng định tiết hạnh của mình.

+ Ở dưới thủy cung nhưng nàng vẫn nặng lòng nhớ quê cũ

+ Khi Trương Sinh lập đàn giải oan, nàng trở về trong thoáng chốc: cảm ơn đức của Linh Phi…Đặc biệt không hề oán trách chàng Trương mà vẫn “ đa tạ tình chàng”… 

	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	
	* Đánh giá chung:  (0,75 điểm )

	
	+ Nghệ thuật kể chuyện truyền kì hấp dẫn giữa thực và ảo, dựng truyện linh hoạt với việc thắt nút, cởi nút; miêu tả và xây dựng tính cách nhân vật  nhất quán…
	0,25 điểm



	
	C KẾT BÀI: Vũ Nương có số phận bất hạnh nhưng lại sáng ngời vẻ đẹp đức hạnh. Nàng tiêu biểu cho vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay. Đồng thời qua vẻ đẹp của nàng ta nhận ra lòng yêu thương, ngợi ca và trân trọng con người của nhà văn.
	0, 5 điểm




ĐỀ BÀI:

Câu  1(2,0 điểm): Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
 
“…Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi:
     - Liệu có thật không hở bác? Hay là chỉ lại...”


a. Đoạn văn trên viết về ai ? trích từ văn bản nào? của ai ? Văn bản đó sáng tác vào thời kì nào?


b. Hãy chỉ ra thành công về nghệ thuật kể chuyện của tác giả trong việc bộc lộ tâm trạng của nhân vật qua đoạn trích.
Câu 2(3,0 điểm) : 


Nick vujicic  sinh ra với hội chứng rối loạn gene tetre-amelia khiến Nick không có cả chân lẫn tay. Tất cả những gì Thượng đế ban cho anh chỉ là một thân hình cùng một bàn chân với hai ngón duy nhất. Anh trở thành một diễn giả nổi tiếng khắp thế giới, tác giả của 3 cuốn sách - một người tự tin và thành đạt của hôm nay,...
Câu chuyện của Nick vujicic-  chàng trai người Úc với gương mặt thân thiện ấy không phải là câu chuyện cổ tích thời hiện đại, bởi trong đó không hề có phép màu được tạo nên bởi ông Bụt, bà Tiên. Phép màu duy nhất là  nghị lực sống của chính 

Nick Vujicic.

         Hãy trình bày suy nghĩ của em  về nghị lực sống của con người trong cuộc sống.
Câu 3(5,0 điểm) :Diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai trong văn bản Làng của nhà văn Kim Lân.( Ngữ Văn 9, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam,2013)

 ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM                       

	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	1

(2điểm)
	a. - Ông Hai, Làng, Kim Lân, năm 1948 – thời kì kháng chiến chống Pháp
	1,0

	
	- Miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc và tinh tế qua việc sử dụng một loạt tính từ miêu tả (Am hiểu tâm lí nhân vật, sử dụng từ ngữ gợi tả ) 

- Khi nghe tin làng theo Tây, ông sững sờ, bàng hoàng cổ nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân, lặng đi, không thở được...  .

- Ông cố giấu nỗi đau đớn, nhục nhã, thất vọng ê chề rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, giọng lạc hẳn đi. 

- Ông không muốn tin đó là sự thật - Liệu có thật không hở bác? Hay là chỉ lại... 

- Tâm trạng trên thể hiện tình yêu làng, yêu quê hương đất nước của ông Hai.

 
	1,0



	2

(3 điểm)
	* Khái quát câu chuyện về Nick vujicic  cho ta bài học về nghị lực sống.
	0,25

	
	a. Giải thích: 

- Nghị lực sống là những cố gắng, quyết tâm vượt qua những thử thách trong cuộc sống. 

-  Biểu hiện của nghị lực sống
	0,5

	
	b. Giải thích, chứng minh ý nghĩa của nghị lực sống:

- Nghị lực sống là một trong  những con đường nhanh nhất dẫn đến thành công . Người có nghị lực sẽ tìm được con đường đi đến thành công dù là con đường đó là chông gai, khó khăn: d/c

- Đường đời có những lúc lên lúc xuống, lúc êm đềm, lúc khó khăn. Có nghị lực sống chúng ta sẵn sang đối mặt với những gian nan , thử thách và tạo dựng cho ta niềm tin, hướng về phía trước, vững tin ở  tương lai:d/c

- Có nghị lực sống sẽ giúp người ta vượt lên sự nghiệt ngã của số phận đem lại niềm  tin yêu cuộc sống, yêu con người, hi vọng vào những gì tốt đẹp
- Có nghị lực sống con người  ta có  bản lĩnh vững vàng và lòng dũng cảm trong cuộc sống:d/c

- Sống có nghị lực sẽ được mọi người kính trọng, nể phục

- Nghị lực sống sẽ  giúp con người tự tin về bản thân mình, đem đến niềm vui, hạnh phúc, góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc sống

- Nghị lực sống có vai trò vô cùng quan trọng là kim chỉ nam đối với mỗi người, là thước đo phẩm giá của mỗi người, là nền tảng của cuộc sống.
	1,5

	
	c. Bàn luận :

-  Con người cần có nghị lực sống để đem lại ý nghĩa của cuộc sống  cho mình và cho cộng đồng, mở ra cho chúng ta những con đường đi đến thành công.
- Phê phán những kẻ sống thiếu niềm tin, thiếu ý chí, sống hèn nhát và gục ngã. 

d.Khẳng định vấn đề và rút ra bài học:                                       

-  Học tập những tấm gương về ý chí và nghị lực. 
- Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình những kĩ năng sống cần thiết. Đặc biệt là nghị lực sống, cách tốt nhất để vượt qua khó khăn và đi đến thành công. 
	0,5

0,25

	3

(5điểm)


	MB: Giới thiệu tác giả, văn bản, nêu vấn đề nghị luận.   


	0, 5

	
	TB: Ý 1 : Đánh giá 

- Tác giả đã đặt nhân vật vào hoàn cảnh một hoàn cảnh gay cấn, đầy thử thách : rất yêu làng , tự hào, hay khoe về làng, nhưng lại phải xa làng chợ Dầu thân yêu để đi tản cư ở nơi tản cư nghe tin làng chợ Dầu theo giặc, phản bội lại Cách mạng, kháng chiến.

- Từ đó tác giả miêu tả  diễn biến tâm  trạng đầy dằn vặt, đau đớn phải đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt để lựa chọn con đường đi đúng đắn cho mình.
	0,5

	
	* Diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai trước khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc

- Nhớ làng da diết :d/c

- Vui mừng khi nghe tin kháng chiến :d/c
	0,5



	
	   * Diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc

   -  Thoạt đầu nghe tin làng chợ Dầu theo giặc từ người đàn bà tản cư nói ra, ông lão bàng hoàng, sững sờ, nghi ngờ, không thể tin được :d/c

   +  Đau khổ, tủi thân, thương con, thương dân làng chợ Dầu và thương thân mình phải mang tiếng là dân làng Việt gian.nghi ngờ, khi cái tin ấy được khẳng định chắc chắn, ông lão buộc phải tin :d/c

   + Tâm trạng ông Hai bị ám ảnh, day dứt với mặc cảm là kẻ phản bội :d/c

   + Luôn sống trong tâm trạng nơm nớp, lo sợ, xấu hổ, nhục nhã nên chốn biệt ở trong nhà :d/c

  - Ông Hai tiếp tục bị đặt vào một tình huống thử thách căng thẳng,quyết liệt hơn khi mụ chủ nhà báo sẽ đuổi hết người làng chợ Dầu khỏi nơi sơ tán.

   + Ông lão cảm nhận hết nỗi nhục nhã, lo sợ vì tuyệt đường sinh sống:d/c

   + Bị đẩy vào đường cùng, tâm trạng vô cùng bế tắc. Mâu thuẫn nội tâm được đẩy đến đỉnh điểm:d/c

   + Định quay về làng, nhưng hiểu rõ thế là phản bội cách mạng, phản bội cụ Hồ.

   + Tâm sự với đứa con để củng cố niềm tin vào cách mạng, kháng chiến; tự nhủ mình “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Giữ được tình cảm trung thành với cách mạng, kháng chiến, cụ Hồ:d/c
	0,25

0,5

0,25

0,25

0,75

	
	* Diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai khi nghe tin cải chính

- Khi cái tin kia được cải chính, gánh nặng tâm lí tủi nhục được trút bỏ, ông Hai tột cùng vui sướng và càng tự hào về làng chợ Dầu. Ông trở lại vui vẻ, linh hoạt như xưa, lại đi khoe cái tin ấy khắp mọi nơi cùng với tin nhà ông bị giặc đốt trụi:d/c                                                                       

- Ông Hai đau khổ hạnh phúc... cuộc sống của ông đều gắn liền với làng quê, đất nước của mình. Ở ông tình yêu làng đã thống nhất, hoà nhập với lòng yêu nước, yêu cách mạng  :d/c
	0,5

	
	* Đặc sắc về nghệ thuật:

- Nhân vật ông Hai để lại một dấu ấn không phai mờ là nhờ nghệ thuật miêu tả tâm lí tính cách và ngôn ngữ nhân vật của người nông dân dưới ngòi bút của Kim Lân.

- Tác giả đặt nhân vật vào những tình huống thử thách bên trong để nhân vật bộc lộ chiều sâu tâm trạng.

- Miêu tả rất cụ thể, gợi cảm các diễn biến nội tâm qua ý nghĩ, hành vi, ngôn ngữ đối thoại và độc thoại.

- Ngôn ngữ của Ông Hai vừa có nét chung của người nông dân lại vừa mang đậm cá tính nhân vật nên rất sinh động.
	0,5



	
	KB: Đánh giá chung:

 - Kim Lân đã diễn tả thành công vẻ đẹp tinh thần của người nông dân Việt Nam trước cách mạng; góp phần tạo nên sức hấp dẫn và sức sống của truyện.

 - Qua diễn biến tâm lí của nhân vật vật ông Hai, người đọc thấm thía tình yêu làng, yêu nước rất mộc mạc, chân thành mà vô cùng sâu nặng, cao quý trong những người nông dân lao động bình thường.

   - Sự mở rộng và thống nhất tình yêu quê hương trong tình yêu đất nước là nét mới trong nhận thức và tình cảm của quần chúng cách mạng mà văn học thời kháng chiến chống Pháp đã chú trọng làm nổi bật. Truyện ngắn Làng của Kim Lân là một trong những thành công đáng quý.
	0,5




ĐỀ BÀI:

Câu 1. (2,0 điểm)
Cho đoạn văn sau:

 “...Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi:


- Liệu có thật không hở bác? Hay là chỉ lại...”

a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai? Đoạn văn viết về nhân vật nào? 

b) Em hãy tìm và gọi tên thành phần biệt lập có trong đoạn văn?

c) Dấu chấm lửng trong câu văn: “Hay là chỉ lại...” có tác dụng gì?

Câu 2. (3,0 điểm)
      
Vấn đề an toàn giao thông.

Câu 3. (5,0 điểm)
    
Vẻ đẹp của hình tượng người lính lái xe Trường Sơn trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Nội dung đạt được 
	Điểm

	 Câu 1 (2,0 đ)
	a. (1,0đ)
	

	
	+ Mức tối đa: Trích trong văn bản Làng (0,25đ), của Kim Lân (0,25 điểm). Đoạn văn viết về nhân vật ông Hai (0,25đ), người nông dân ở làng Chợ Dầu (0,25đ).

+ Mức chưa tối đa: Chỉ trả lời tên tác giả, tác phẩm hoặc trả lời đúng tên nhân vật.(Sai, thiếu mỗi ý trừ 0,25 đ)

+ Mức không đạt: Trả lời sai hoàn cảnh sáng tác, sai tên nhân vật hoặc không làm bài.
	1,0

0,25-0,75

0,0

	
	b.( 0,5đ)
	

	
	+ Mức tối đa:

Thành phần biệt lập là thành phần tình thái (0,25đ): tưởng như (0,25đ).                                                                                                                                                                                                                  

.
	0,5



	
	c.(0,5đ)
	

	
	+ Mức tối đa: Đánh dấu lời nói ngập ngừng, đứt quãng của nhân vật ông Hai. Qua đó thể hiện tâm trạng hoài nghi, ngờ ngợ của ông Hai trước cái tin làng Chợ Dầu theo Tây.


	0,5 



	 Câu 2 (3,0 đ)
	

	
	b. Tiêu chí về nội dung:

	
	a. Mở bài: (0,25đ)
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận: Vấn đề an toàn giao thông

	
	b. Thân bài: (2,0đ)
* Nêu thực trạng của tình hình giao thông:

- Số lượng các vụ tạn nạn giao thông xảy ra trên các địa bàn trong cả nước.

- Tính chất các vụ tai nạn ngày càng nghiêm trọng, thể hiện qua số lượng người chết và bị thương.

- Số lượng các vụ tai nạn giao thông xảy ra nhiều nhất là lĩnh vực giao thông đường bộ, chủ yếu là xe máy và ô tô.

* Nguyên nhân:

- Do sự hiểu biết của người dân về an toàn giao thông, về quy định giao thông còn hạn chế.

- Do ý thức chấp hành luật giao thông còn kém; không sử dụng mũ bảo hiểm. Do người dân sử dụng rượu  bia, nồng độ cồn trong máu quá mức cho phép.

- Do cơ sở hạ tầng giao thông còn nghèo nàn; biển báo giao thông còn thiếu. Do sự tắc trách của cơ quan xây dựng khiến cho chất lượng đường xá kém

- Do sự ích kỉ vì lợi ích cá nhân mà quên đi tính mạng của người đi đường..

* Hậu quả:

- Tai nạn giao thông và những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra đang là nỗi lo và vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Đó là thiệt hại về sinh mạng, thiệt hại về nhân lực, trí tuệ, gây tổn thương về tinh thần xã hội, về vật chất, tiền của cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

* Đánh giá: Đây là hiện tượng đáng lo ngại của mọi người và toàn xã hội khi tham gia giao thông.

* Biện pháp khắc phục:

- Bản thân mỗi người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

- Tuyên truyền luật giao thông đến mọi người dân.

- Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi sử dụng phương tiện xe gắn máy khi tham gia giao thông.

- Xử phạt nghiêm minh những trường hợp không chấp hành luật giao thông.

- Nâng cao chất lượng các công trình giao thông; đặt thêm các biển báo chỉ dẫn giao thông.

- Nhà trường cần tổ chức nhiều các hoạt  động  tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông.

	
	c. Kết bài: (0,25đ)
- Kết luận; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề an toàn giao thông.

- Liên hệ bản thân.

	
	

	Câu 3 (5,0 đ)
	*Tiêu chí về nội dung các phần bài viết: (4,0 điểm)

	
	a. Mở bài: (0,5 đ)

- Mức tối đa: Học sinh biết cách dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận hay/tạo ấn tượng.



	
	b. Thân bài (3,0 đ)

 Phân tích vẻ đẹp của hình tượng người lính lái xe Trường Sơn:

- “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” khẳng định giọng điệu thơ riêng của Phạm Tiến Duật: Sôi nổi, trẻ trung, tinh nghịch, đậm chất lính, giàu suy tưởng.

- Thông qua việc sáng tạo một hình ảnh độc đáo- những chiếc xe không kính vẫn băng băng ra chiến trường, tác giả làm nổi bật vẻ đẹp phẩm chất đáng quý của những ng​ười lính lái xe Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Đó là:

+  Tư​​ thế ung dung, hiên ngang, dũng cảm, sẵn sàng nhìn thẳng vào khó khăn, hi sinh, thái độ coi th​​ường gian khổ, bất chấp hiểm nguy; trên những chiếc xe không kính, người lính lái xe phải đối diện với bao khó khăn, thử thách nhưng họ không hề nao núng mà dũng cảm, bình tĩnh chấp nhận như một tất yếu.

+ Trong cuộc sống chiến đấu đầy khó khăn, nguy hiểm nhưng tâm hồn những chiến sĩ lái xe luôn trẻ trung, sôi nổi, lạc quan, yêu đời.

+ Tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để người lính vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

+ Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

* Đánh giá vẻ đẹp của người lính lái xe Trường Sơn.

- Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ cũng là vẻ đẹp, phẩm chất của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ. 

- Qua cách miêu tả, nhà thơ thể hiện niềm tự hào, thái độ trân trọng, ngợi ca những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
+ Mức chưa tối đa:  Nếu thiếu 1 trong các ý trên trừ điểm cho hợp lí.

+ Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm sai. (0đ) 

	
	c.Kết bài . (0,5 đ) 

+ Mức tối đa:
- Khái quát chung về vẻ đẹp hình tượng người lính trong bài thơ.

- Nêu cảm nghĩ, liên hệ. 



	
	


ĐỀ BÀI:

Câu 1 (2,0 điểm).

          Cho đoạn văn: 

    ... Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt mưa còn đọng trên lá, rừng sáng lấp lánh. Đang ngồi làm việc dưới tấm ni lông nóc, tôi bỗng nghe tiếng kêu. Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.   

(Ngữ văn 9, tập hai)

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Cho biết tên tác giả? 

b. Người kể chuyện trong đoạn văn trên là ai? Việc lựa chọn người kể chuyện như vậy có ý nghĩa gì?

c. Xác định thành phần biệt lập có trong đoạn văn? Cho biết tên của thành phần biệt lập đó?

Câu 2 (3,0 điểm).


Suy nghĩ về Niềm tin.

Câu 3 (5,0 điểm).

Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc qua tám câu thơ cuối của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du (Ngữ văn 9, tập một).

	Câu
	Nội dung đạt được 
	Điểm

	 Câu 1 (2,0 điểm)
	a. (0,5 điểm)

+ Mức tối đa (0,5 điểm):

- Trích trong văn bản Chiếc lược ngà (0,25 điểm), của Nguyễn Quang Sáng (0,25 điểm).

+ Mức chưa tối đa (0,25 điểm): HS trả lời đúng tên văn bản hoặc tên tác giả và ngược lại.

+ Mức không đạt: Trả lời sai hoặc không làm bài.

	
	b. (1,0 điểm)

+ Mức tối đa (1,0 điểm):

- Người kể trong đoạn trích trên là bác Ba (0,25 điểm); người đồng đội của ông Sáu, nhân vật xưng tôi (0,25 điểm)
- Tạo tính khách quan, làm cho câu chuyện trở nên đáng tin cậy (0,25 điểm).  Người kể chuyện chủ động điều khiển nhịp kể và bình luận, góp phần tạo nên sự hấp dẫn của truyện (0,25 điểm)
+ Mức chưa tối đa: Căn cứ vào số ý học sinh trả lời đúng để cho điểm phù hợp.

+ Mức không đạt: Trả lời sai hoặc không làm bài.

	
	c.(0,5 điểm)

+ Mức tối đa (0,5 điểm):

-Thành phần biệt lập có trong đoạn văn: buổi chiều sau một ngày mưa rừng (0,25 điểm), đó là thành phần phụ chú (0,25 điểm).

+ Mức chưa tối đa (0,25 điểm): HS xác định đúng thành phần biệt lập hoặc gọi đúng tên và ngược lại.

	Câu 2 (3,0 điểm)
	

	
	b. Tiêu chí về nội dung:

Trên cơ sở nắm được nội dung truyện ngắn Làng của Kim Lân, hình tượng nhân vật ông Hai và những hiểu biết về kiến thức xã hội, học sinh cần có các ý cơ bản sau:

	
	a. Mở bài: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề
	0,25 

	
	b. Thân bài:

* Giải thích: Niềm tin là cảm giác đinh ninh, chắc chắn về một điều gì đó. Có thể là tin vào một người hay một sự vật, sự việc nào đó; tin vào chính mình. Bởi vì họ nghĩ điều đó là đúng và đáng tin tưởng.

* Phân tích và bàn luận: 

- Niềm tin là một phẩm chất cao đẹp và cần thiết. Niềm tin tiếp thêm cho con người sức mạnh để con người có ước mơ, mục đích cao đẹp; mở ra những hành động tích cực vượt lên những khó khăn, thử thách; giúp con người gặt hái những thành công.

- Niềm tin giúp mọi người yêu cuộc sống, yêu con người, hy vọng vào những điều tốt đẹp.

- Đánh mất niềm tin thì con người sẽ không có ý chí nghị lực để vươn lên, không khẳng định được mình, mất tự chủ, mất tất cả, thậm chí mất cả sự sống.

- Phê phán những con người không có niềm tin, mới va vấp, thất bại lần đầu đã gục ngã, buông xuôi.

- Niềm tin còn được củng cố nhờ sự cổ vũ, động viên của những người xung quanh. 

* Bài học nhận thức và hành động:

- Mọi người phải xây dựng niềm tin trong cuộc sống. Tin tưởng vào khả năng, năng lực của bản thân, tin tưởng vào những điều tốt đẹp.

- Phải dám nghĩ, dám làm, tự tin, yêu đời, yêu cuộc sống.

- Phải luôn làm chủ bản thân.
	1,0

0,75

0,75

	
	c. Kết bài:

- Kết luận: khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của niềm tin.

- Liên hệ bản thân.
	0,25

	
	

	Câu 3 (5,0 điểm)
	*Tiêu chí về nội dung các phần bài viết:

	
	a. Mở bài: (0,5 điểm)

- Mức tối đa (0,5 điểm): Học sinh biết cách dẫn dắt, giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận hay/tạo ấn tượng.
- Mức chưa tối đa (0,25 điểm): Học sinh biết cách dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận phù hợp nhưng chưa hay/còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ.
- Mức không đạt: Lạc đề/mở bài không đạt yêu cầu, sai cơ bản về kiến thức đưa ra/hoặc không có mở bài.

	
	b. Thân bài (3,0 điểm)

+ Mức tối đa:
* Giải thích ngắn gọn nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. 

* Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc của đoạn thơ là mượn cảnh sắc thiên nhiên để gửi gắm tâm trạng của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. Bức tranh thiên nhiên cũng là bức tranh tâm  trạng:
- Thiên nhiên mang những sắc thái khác nhau: khi mênh mông rợn ngợp, khi héo úa, mờ mịt, lúc lại mạnh mẽ, dữ dội.

- Tâm trạng của Thúy Kiều:

Trước không gian mênh mông rợn ngợp, Kiều cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn, lạc lõng.

Trước cảnh sắc héo úa, mờ mịt, Kiều lo lắng tuyệt vọng nghĩ về tương lai.

Khi thiên nhiên mạnh mẽ, dữ dội, Kiều lo lắng sợ hãi nghĩ về thân phận mình.

- Cảnh được nhìn qua tâm trạng Thúy Kiều. Mỗi biểu hiện của cảnh phù hợp với từng trạng thái của tình. Cảnh vừa như ẩn chứa nỗi niềm tâm tư, cảm xúc của con người vừa khơi gợi nỗi buồn trong lòng người. Nỗi buồn trong lòng người thấm vào cảnh vật. Nội tâm và ngoại cảnh có mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo quan niệm:  Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh và tình hòa quyện với nhau tinh tế và tự nhiên.

* Đặc sắc về hình ảnh, từ ngữ:

- Những hình ảnh ẩn dụ gợi liên tưởng tới cuộc đời và thân phận con người.

- Điệp ngữ Buồn trông, các từ láy, vần bằng dàn trải thể hiện sâu sắc nỗi buồn sầu lo lắng, triền miên của Thúy Kiều, tạo âm hưởng trầm buồn cho cả đoạn thơ.

( Đoạn thơ thể hiện một cách cảm động cảnh ngộ và thân phận đau thương của nàng Kiều, diễn tả thành công tâm trạng của Kiều đồng thời cho thấy sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc của Nguyễn Du với nỗi đau và thân phận con người. Đây là một trong những đoạn thơ tả cảnh ngụ tình tuyệt bút nhất của Truyện Kiều.

+ Mức chưa tối đa:  Nếu thiếu 1 trong các ý trên trừ điểm cho hợp lí.

+ Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm sai.
	0,25

2,0

0,5

0,25



	
	c. Kết bài (0,5 điểm)

+ Mức tối đa: (0,5 điểm)

- Khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của đoạn thơ

- Nhận xét đánh giá về thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa và nay.

+ Mức chưa tối đa (0,25 điểm): Thiếu 1 trong 2 ý trên.
+ Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm sai.

	
	


ĐỀ BÀI:

C©u 2: ( 3.0 ®iÓm)

 Cã chÝ th× nªn

C©u 3: ( 5.0 ®iÓm)

 VÒ ®o¹n trÝch ChÞ em Thóy KiÒu ( TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) cã nhËn xÐt: “ Ca ngîi vÎ ®Ñp, tµi n¨ng vµ dù c¶m vÒ sè phËn con ng­êi, ®ã lµ biÓu hiÖn cña c¶m høng nh©n v¨n cña nhµ th¬”.

H·y ph©n tÝch ®o¹n trÝch ChÞ em Thóy KiÒu ®Ó lµm râ nhËn xÐt trªn.

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

C©u 2: (3.0 ®iÓm)

* Møc tèi ®a: ( 3.0 ®iÓm)

* VÒ néi dung ( 2,5 ®iÓm)  Bµi v¨n cña häc sinh cÇn nªu ®­îc quan ®iÓm riªng, hîp lÝ vÒ vÊn ®Ò nghÞ luËn nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c ý c¬ b¶n sau:

- Giíi thiÖu ®­îc vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ cÇn bµn luËn. (0,25 ®iÓm)

- Gi¶i thÝch vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ.  (0,25 ®iÓm):

+ “ ChÝ” lµ b¶n lÜnh, ý chÝ, nghÞ lùc vµ lßng kiªn tr×, lµ sù quyÕt t©m häc hái, phÊn ®Êu v­¬n lªn, kh«ng dùa dÉm, kh«ng phô thuéc vµo ng­êi kh¸c.

+ “Nªn” chÝnh lµ nh÷ng thµnh c«ng, lµ kÕt qu¶, lµ nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp nhÊt mµ ta thu nhËn ®­îc trong cuéc sèng.

+ “ Cã chÝ th× nªn” chØ gåm 4 tõ c« ®äng, ng¾n gän nh­ng nªu lªn mét vÊn ®Ò, mét bµi häc s©u s¾c gióp ta hiÓu ®­îc con ng­êi nÕu cã b¶n lÜnh, ý chÝ, nghÞ lùc th× nhÊt ®Þnh sÏ thµnh c«ng.

- Chøng minh, ph©n tÝch néi dung vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ: Trong cuéc sèng, trong häc tËp, trong thi cö, trong lµm ¨n kinh doanh, trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu...( 0,75 ®iÓm) ( cã dÉn chøng)

- Bµn luËn, ®¸nh gi¸ t­ t­ëng ®¹o lÝ: ( 1.0 ®iÓm)

+ B¶n lÜnh, ý chÝ, nghÞ lùc lµ nh÷ng ®øc tÝnh tèt trong mçi con ng­êi. Nã võa thÓ hiÖn ®­îc phÈm chÊt ®¹o ®øc ®ång thêi thÓ hiÖn nÐt ®Ñp truyÒn thèng cña con ng­êi ViÖt Nam.

+ ý chÝ, nghÞ lùc vµ b¶n lÜnh sèng chÝnh lµ hµnh trang ®Ó mçi chóng ta b­íc vµo ®êi. Ng­êi cã ý chÝ bao giê còng thµnh c«ng trong cuéc sèng.

+ Phª ph¸n, lªn ¸n nh÷ng ng­êi sèng phô thuéc, sèng rôt rÌ, tù ti, kh«ng lµm chñ ®­îc kiÕn thøc vµ cuéc sèng cña m×nh. Nh÷ng con ng­êi ®ã kh«ng cã b¶n lÜnh vµ lßng kiªn tr×, nÕu gÆp thÊt b¹i sÏ ®Çu hµng víi sè phËn.

+ Liªn hÖ tíi thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam hiÖn nay, liªn hÖ tíi b¶n th©n.

· Kh¼ng ®Þnh l¹i vÊn ®Ò ( 0,25 ®iÓm)

*  VÒ h×nh thøc ( 0,5 ®iÓm)      Bµi lµm cña häc sinh ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu: ViÕt

®­îc bµi v¨n cã bè côc ba phÇn râ rµng, lËp luËn chÆt chÏ, thuyÕt phôc, liªn kÕt c©u, liªn kÕt ®o¹n hîp lÝ, hµnh v¨n l­u lo¸t, kh«ng m¾c lçi diÔn ®¹t, chÝnh t¶.
* Møc ch­a tèi ®a: GV c¨n cø vµo c¸c tiªu chÝ ë møc tèi ®a ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ møc ch­a tèi ®a theo tæng ®iÓm ®¹t lµ 2,75 ®iÓm hoÆc c¸c ®iÓm d­íi  2,75 cho bµi lµm cña häc sinh.

*  Kh«ng ®¹t: Häc sinh kh«ng lµm bµi hoÆc lµm l¹c ®Ò.

C©u 3:( 5.0 ®iÓm)

* Møc tèi ®a: ( 5.0 ®iÓm)

* VÒ néi dung ( 3.0 ®iÓm):  Bµi lµm cã thÓ cã nh÷ng c¸ch tr×nh bµy kh¸c nhau nh­ng c¬ b¶n ®¶m b¶o c¸c néi dung sau:

- Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ nhµ th¬ NguyÔn Du, vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch ChÞ em Thóy KiÒu, dÉn nhËn xÐt  ( 0,25 ®iÓm)

-  NguyÔn Du ca ngîi vÎ ®Ñp, tµi n¨ng vµ dù c¶m vÒ sè phËn cña hai chÞ em KiÒu. ( 2,75 ®iÓm)

+  Víi bót ph¸p ­íc lÖ, t¸c gi¶ ®· gîi lªn vÎ ®Ñp duyªn d¸ng, thanh cao, trong tr¾ng cña ng­êi thiÕu n÷ ë hai chÞ em KiÒu. §ã lµ vÎ ®Ñp hoµn h¶o c¶ vÒ h×nh thÓ lÉn t©m hån. C¶ hai ®Òu tuyÖt ®Ñp “ m­êi ph©n vÑn m­êi” nh­ng mçi ng­êi l¹i mang vÎ ®Ñp riªng kh¸c nhau.  ( 0,25 ®iÓm)

+ NguyÔn Du ®· dïng nh÷ng lêi ca ngîi cña m×nh ®Ó miªu t¶ vÎ ®Ñp cña Thóy V©n.  ( 0,75 ®iÓm)

. VÎ ®Ñp cña V©n ®­îc so s¸nh víi h×nh ¶nh thiªn nhiªn, nh÷ng thø cao ®Ñp nhÊt trªn ®êi : tr¨ng, hoa, m©y, tuyÕt, ngäc. T¸c gi¶ miªu t¶ kh¸ toµn vÑn bøc ch©n dung Thóy V©n tõ khu«n mÆt, nÐt mµy, lµn da, m¸i tãc ®Õn nô c­êi, giäng nãi, phong th¸i øng xö. Mçi chi tiÕt miªu t¶ ®­îc cô thÓ h¬n nhê bót ph¸p ­íc lÖ, h×nh ¶nh so s¸nh, phÐp nh©n hãa, Èn dô, ng«n ng÷ th¬ chän läc, chau chuèt. ( dÉn chøng vµ ph©n tÝch)

. Qua c¸ch miªu t¶ cña nhµ th¬ ta thÊy hiÖn ra tr­íc m¾t mét trang giai nh©n tuyÖt s¾c. Nµng kh«ng chØ trÎ trung mµ cßn t­¬i t¾n, kiÒu diÔm, phóc hËu, ®oan trang. Mét vÎ ®Ñp dÞu dµng mµ quÝ ph¸i.        

. PhÐp nh©n hãa “ m©y thua”, “ tuyÕt nh­êng” kh«ng nh÷ng t« ®Ëm vÎ ®Ñp cña nµng mµ cßn ngÇm dù  c¶m vÒ sè phËn cña nµng. Ph¶i ch¨ng víi sù thua nh­êng cña thiªn nhiªn nh­ vËy Thóy V©n sÏ cã mét cuéc ®êi ªm ®Òm, b×nh lÆng, nµng sinh ra ®Ó ®­îc h­ëng h¹nh phóc. 

+ Nhµ th¬ ®· ca ngîi s¾c ®Ñp cã phÇn s¾c s¶o, mÆn mµ h¬n cña Thóy KiÒu. VÎ ®Ñp cña KiÒu lµ sù kÕt hîp cña c¶ s¾c, tµi, t×nh. ( 1,25 ®iÓm)

. KiÒu ®Õn víi ng­êi ®äc b»ng Ên t­îng ®Çu tiªn lµ c¸i “ s¾c s¶o mÆn mµ” cña ng­êi con g¸i ®ang ®é tr¨ng trßn. Nµng “s¾c s¶o” vÒ trÝ tuÖ, “ mÆn mµ” vÒ t©m hån.

. Kh«ng chi tiÕt nh­ khi t¶ V©n, t¶ KiÒu t¸c gi¶ chØ tËp trung t¶ ®«i m¾t ( dÉn chøng vµ ph©n tÝch)

. Víi bót ph¸p ­íc lÖ t­îng tr­ng, thµnh ng÷, KiÒu thùc sù hiÖn ra tr­íc m¾t ng­êi ®äc víi ®Çy ®ñ vÎ ®Ñp léng lÉy cña mét trang quèc s¾c thiªn h­¬ng, ®ñ cho thµnh siªu, n­íc ®æ. Ch×nh v×  vÎ ®Ñp s¾c s¶o, mÆn mµ khiÕn thiªn nhiªn còng ph¶i hên ghen, ®è kÞ Êy ®· dù b¸o tr­íc cuéc ®êi ®Çy sãng giã sÏ Ëp ®Õn víi nµng.

. Thóy KiÒu cßn lµ ng­êi con g¸i th«ng minh, ®a tµi  ( dÉn chøng vµ ph©n tÝch)

. NguyÔn Du ®· miªu t¶ Thóy V©n tr­íc ®Ó lµm næi bËt Thóy KiÒu theo thñ ph¸p nghÖ thuËt “ ®ßn bÈy”. Nhµ th¬ hÕt lêi ca ngîi c¶ hai nh­ng l¹i ®Ëm nh¹t kh¸c nhau ë mçi ng­êi. Dïng bót ph¸p ­íc lÖ ®Ó miªu t¶ nh©n vËt nh­ng ngßi bót t¸c gi¶ vÉn ch©n thùc, sinh ®éng, mang tÝnh c¸ thÓ hãa s©u s¾c khi miªu t¶ nh©n vËt. Miªu t¶ ngo¹i h×nh nh÷ng t¸c gi¶ còng hÐ më tÝnh c¸ch, sè phËn nh©n vËt.

+  Nhµ th¬ cßn bµy tá th¸i ®é tr©n träng ®èi víi phÈm h¹nh, lèi sèng cña hai chi em KiÒu  ( 0,25 ®iÓm)   ( dÉn chøng vµ ph©n tÝch)

+ Liªn hÖ tíi mét sè nh©n vËt phô n÷ trong v¨n häc trung ®¹i: H¹nh Nguyªn, Vò N­¬ng.... ( 0,25 ®iÓm)   

* VÒ h×nh thøc (1.0 ®iÓm): Bµi lµm cña häc sinh ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu sau:

+ Häc sinh viÕt ®­îc mét bµi v¨n cã bè côc ba phÇn râ rµng, lËp luËn chÆt chÏ, thuyÕt phôc, liªn kÕt c©u, liªn kÕt ®o¹n hîp lÝ.

+ H×nh thøc tr×nh bµy s¹ch sÏ, ch÷ viÕt râ rµng, diÔn ®¹t l­u lo¸t, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, diÔn ®¹t.

* S¸ng t¹o (1.0 ®iÓm): Häc sinh thÓ hiÖn ®­îc sù s¸ng t¹o trong diÔn ®¹t, dïng tõ, viÕt c©u, lêi v¨n hÊp dÉn...
ĐỀ BÀI

Câu 1 (2 điểm)

… Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến kia kìa!
Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách:
- Đây này!
Thì ra, ngày thường, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi!
a. Đoạn văn trên nằm trong văn bản nào? Do ai sáng tác?

b. Chi tiết nào trong đoạn văn là quan trọng nhất?  Nêu ý nghĩa của chi tiết đó?

Câu 2 (3 điểm)


Tự lập là một trong những yếu tố cần thiết làm nên sự thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống.


Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập của các bạn học sinh hiện nay.

Câu 3 (5 điểm)

  Bức tranh thiên niên và con người lao động trong văn bản " Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận  

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
Câu 1 (2 điểm)

a. Đoạn văn trên nằm trong văn bản " Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ". (0,5 điểm)

b. – Chi tiết cái bóng là quan trọng nhất. (0,5 điểm)

- Ý nghĩa của chi tiết cái bóng: (1 điểm)

+ Tạo nên cách thắt nút, mở nút hết sức bất ngờ, hấp dẫn.

+ Là biểu tượng của tình yêu thương, lòng chung thuỷ, là nguyên nhân trực tiếp của nỗi oan khuất, cái chết bi thảm của nhân vật Vũ Nương.

+ Làm nên sự hối hận của Trương Sinh và giải oan cho Vũ Nương.

+ Làm tăng giá trị tố cáo xã hội phong kiến nam quyền đầy bất công với người phụ nữ.

Câu 2 (3 điểm)

* Mức tối đa ( 3 điểm)

* Về nội dung( 2,5 điểm): 

Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần có các ý cơ bản sau:

- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận ( 0,25 điểm)

- Giải thích và nêu biểu hiện, vai trò của tính tự lập ( 0,5 điểm)


+ Tự lập, nghĩa đen là khả năng tự đứng vững và không cần sự giúp đỡ của người khác.

+ Tự lập là một trong những yếu tố cần thiết làm nên sự thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống.


+ Trong học tập, người học sinh có tính tự lập sẽ có thái độ chủ động, tích cực, có động cơ và mục đích học tập rõ ràng, đúng đắn. Từ đó, nó sẽ giúp cho học sinh tìm được phương pháp học tập tốt. Kiến thức tiếp thu được vững chắc. Bản lĩnh được nâng cao.

- Liên hệ, mở rộng vấn đề ( 0,5 điểm)


+ Hiện nay, nhiều học sinh không có tính tự lập trong học tập. Họ có những biểu hiện ỷ lại, dựa dẫm vào bạn bè, cha mẹ. Từ đó, họ có những thái độ tiêu cực : quay cóp, gian lận trong kiểm tra, trong thi cử; không chăm ngoan, không học bài, không làm bài, không chuẩn bị bài. Kết quả: những học sinh đó thường rơi vào loại yếu, kém cả về hạnh kiểm và học tập.

- Nhận thức, hành động( 1 điểm)


+ Học sinh cần phải rèn luyện tính tự lập trong học tập vì điều đó vừa giúp học sinh có thái độ chủ động, có hứng thú trong học tập, vừa tạo cho họ có bản lĩnh vững chắc khi tiếp thu tri thức và giải quyết vấn đề. Tự lập không phải là cô lập, không loại trừ sự giúp đỡ chân thành, đúng đắn của bạn bè, thầy cô khi cần thiết, phù hợp và đúng mức.


+ Tính tự lập trong học tập là tiền đề để tạo nên sự tự lập trong cuộc sống. Điều đó, là một yếu tố rất quan trọng giúp cho học sinh có được tương lai thành đạt. Tính tự lập là một đức tính vô cùng quan trọng mà học sinh cần có, vì không phải lúc nào cha mẹ, bạn bè và thầy cô cũng ở bên cạnh họ để giúp đỡ họ. Nếu không có tính tự lập, khi ra đời học sinh sẽ dễ bị vấp ngã, thất bại và dễ có những hành động nông nỗi, thiếu kiềm chế.

- Khẳng định lại vấn đề ( 0,25 điểm)

*Về hình thức ( 0,5 điểm)
- Biết cách làm kiểu bài nghị luận xã hội. Văn bản là một một bài văn ngắn, bố cục rõ ràng; luận điểm đúng đắn, lí lẽ thuyết phục, văn viết mạch lạc, không mắc những lỗi diễn đạt thông thường.

Câu 3 (5 điểm)

* Mức tối đa ( 5 điểm)

* Về nội dung( 4 điểm): Bài làm có thể có những cách trình bày khác nhau nhưng cơ bản đảm bảo được những yêu cầu sau:

- Giới thiệu khái quát về nhà thơ Huy Cận và bài thơ " Đoàn thuyền đán cá" ( 0,25 điểm)

- Bức tranh thiên nhiên trên biển: Cảm hứng vũ trụ đã đem lại cho bài thơ những hình ảnh hoành tráng: ( 1,5 điểm)

+ Trước hết là cảnh hoàng hôn trên biển thật huy hoàng tráng lệ ( dẫn chứng và phân tích)

+ Màn đêm khép lại, đoàn thuyền ra khơi với khí thế đông vui tấp nập:

   . Ra khơi không phải một mà là một đoàn thuyền. Con thuyền vốn nhỏ bé giữa biển cả bao la bỗng trở nên kì vĩ có kích thước ngang tầm vũ trụ ( dẫn chứng và phân tích)

   . Hình ảnh đàn cá đẹp như một bức tranh sơn mài lộng lẫy ( dẫn chứng và phân tích)

   . Cảnh bình minh lên tạo nên khung cảnh kì vĩ, tráng lệ, hào hùng.

- Bức tranh con người lao động giữa thiên nhiên: Con người không nhỏ bé mà đấy sức mạnh hoà hợp với thiên nhiên: ( 1,5 điểm)

+ Con nngười ra khơi với niềm vui ngập tràn trong câu hát ( 4 lần tiếng hát cất lên) gợi ra cái náo nức, tươi vui, khoẻ khoắn, lạc quan, yêu đời của con người làm chủ thiên nhiên, vũ trụ ( dẫn chứng và phân tích)

+ Con người ra khơi với khí thế lao động hăng say:

   . Cảnh đánh cá trên biển được khắc hoạ chân thực ( dẫn chứng và phân tích)

   . Cảnh kéo lưới thật khoẻ khắn ( dẫn chứng và phân tích)

   . Cảnh con người trở về với niềm vui phơi phới( dẫn chứng và phân tích)

- Bức tranh thiên nhiên và con người lao động trong bài thơ " Đoàn thuyền đánh cá" đã được Huy Cận khắc hoạ bằng âm hưởng khoẻ khoắn, lời thơ dõng dạc, mê say, bút pháp lãng mạn, trí tượng tượng bay bổng, nghệ thuật so sánh, nhân hoá, ẩn dụ... độc đáo, hình ảnh tráng lệ... Qua đó nhà thơ vừa ngợi ca vẻ đẹp , sự giàu có của biển khơi, vừa khắc hoạ không khí lao động và con người lao động trước cuộc sống mới, thể hiện niềm thiết tha tin yêu cuộc sống của nhà thơ. ( 0,5 điểm)

- Liên hệ tình yêu thiên nhiên, tinh thần lao động của con người Việt Nam trong hiện tại và rút ra bài học cho bản thân( 0,25 điểm)

* Về hình thức: ( 1 điểm)

- Bài làm của học sinh phải đủ bố cục 3 phần rõ ràng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục; liên kết câu, liên kết đoạn hợp lí, văn viết sáng tạo...

- Hình thức trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt. 

  §Ò thi 
C©u 2:( 3®iÓm)

          Suy nghÜ cña em vÒ lßng hiÕu th¶o.

C©u3: ( 5 ®iÓm)

          Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña ng­êi lÝnh c¸ch m¹ng qua ®o¹n th¬ sau ( trÝch trong bµi th¬ “ §ång chÝ ”  cña ChÝnh H÷u); qua ®ã ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em vÒ nh÷ng con ng­êi v­ît qua gian khæ , chiÕn ®Êu quªn m×nh, s½n sµng hy sinh v× ®éc lËp tù do cña Tæ quèc.

                                “... Ruéng n­¬ng anh göi b¹n th©n cµy

                                      Gian nhµ kh«ng, mÆc kÖ giã lung lay

                                      GiÕng n­íc gèc ®a nhí ng­êi ra lÝnh.

                                      Anh víi t«i biÕt tõng c¬n ín l¹nh

                                      Sèt run ng­êi võng tr¸n ­ít må h«i.

                                      ¸o anh r¸ch vai

                                      QuÇn t«i cã vµi m¶nh v¸

                                      MiÖng c­êi buèt gi¸

                                      Ch©n kh«ng giµy

                                      Th­¬ng nhau tay n¾m lÊy bµn tay.

                                      §ªm nay rõng hoang s­¬ng muèi

                                      §øng c¹nh bªn nhau chê giÆc tíi

                                      §Çu sóng tr¨ng treo.”

                                                      ( Theo Ng÷ v¨n 9 tËp 1, NXB Gi¸o dôc ViÖt Nam)

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
C©u2 (3®):

- Yªu cÇu chung: 

+ Häc sinh biÕt kÕt hîp nhiÒu thao t¸c lËp luËn ®Ó viÕt bµi v¨n nghÞ luËn x· héi.

+ Häc sinh hiÓu vµ nªu ®­îc nh÷ng suy nghÜ cña c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò ®Æt ra trong ®Ò bµi.

+ Bµi viÕt cã bè côc râ rµng, tr×nh bµy chÆt chÏ, dïng tõ ®Æt c©u ®óng, diÔn ®¹t trong s¸ng, giµu tÝn biÓu  c¶m vµ cã søc thuyÕt phôc.

- Yªu cÇu cô thÓ vµ c¸ch cho ®iÓm:

 HS  cã thÓ tr×nh bµy nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, nh­ng bµi viÕt cÇn cã c¸c ý c¬ b¶n sau:

+ Giíi thiÖu vÊn ®Ò nghÞ luËn: lßng hiÕu th¶o (0,5®).

+ Gi¶i thÝch  lßng hiÕu th¶o : lµ th¸i ®é t«n kÝnh, biÕt ¬n «ng bµ cha mÑ cña con ch¸u. Lµ truyÒn thèng ®¹o ®øc cao ®Ñp cña con ng­êi( 0,25®).

+ Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng hiÕu th¶o trong s¸ch b¸o, v¨n häc, ®êi sèng… (0,5®).

+ ý nghÜa cña lßng hiÕu th¶o (0,5®) :

(+) Mang l¹i kh«ng khÝ Êm cóng, hoµ thuËn trong gia ®×nh.

(+) Gióp con ng­êi thÊu hiÓu ®­îc gi¸ trÞ thiªng liªng cña t×nh c¶m gia ®×nh…

+ Më réng, n©ng cao vÊn ®Ò: phª ph¸n nh÷ng hµnh ®éng bÊt hiÕu: ng­îc ®·i cha mÑ, sèng Ých kØ chØ lo cho b¶n th©n mµ kh«ng quan t©m ®Õn cha mÑ. Sèng ®ua ®ßi, ¨n ch¬i lªu læng, l­êi biÕng, bá bª häc hµnh… thµnh g¸nh nÆng, ®Ó cha mÑ ph¶i lo l¾ng. ThËm  chÝ cã nhiÒu nghÞch tö cßn giÕt c¶ cha mÑ, «ng bµ … ( 0,5®)

+  Suy nghÜ, hµnh ®éng cña b¶n th©n… (0,25®)

+ Lêi khuyªn, th«ng ®iÖp cho mäi ng­êi…(0,25®)

+ Kh¼ng ®Þnh l¹i vÊn ®Ò (0,25®)

C©u3 ( 5®):

- Yªu cÇu cô thÓ vµ c¸ch cho ®iÓm: 

HS cã thÓ cã nh÷ng c¸ch tr×nh bµy riªng, song ph¶i h­íng vµo c¸c ý chÝnh sau:

 ( mçi ý 1 ®iÓm)

A. Mở bài: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ bµi th¬ §ång chÝ: thêi gian, hoµn c¶nh s¸ng t¸c,  néi dung, gi¸ trÞ cña t¸c phÈm  vµ vÞ trÝ cña ®o¹n th¬ ( Bµi th¬ ®­îc s¸ng t¸c n¨m 1948 sau khi t¸c gi¶ cïng ®ång ®éi tham  gia chiÕn ®Êu trong chiÕn dÞch ViÖt B¾c Thu §«ng 1947. §©y lµ bµi th¬ ®Æc s¾c ®­îc viÕt b»ng bót ph¸p hiÖn thùc kÕt hîp víi l·ng m¹n, ca ngîi vÎ ®Ñp cña nh÷ng anh bé ®éi cô Hå vµ t×nh ®ång chÝ ®ång ®éi thiªng liªng, s©u nÆng cña hä. §o¹n th¬ nãi vÒ biÓu hiÖn vµ søc m¹nh cña t×nh ®ång chÝ...)

a. Thân bài:§ång chÝ lµ sù c¶m  th«ng hoµn c¶nh gia ®×nh cña nhau, thÊu hiÓu t©m t­, nçi lßng, ­íc väng cña nhau. Tõ mÆc kÖ nãi râ th¸i ®é râ rµng, døt kho¸t hy sinh t×nh c¶m riªng t­, gia ®×nh, vî con... ra ®i v× nghÜa lín, gi¶i phãng quª h­¬ng.

+ §ång chÝ lµ cïng nhau chÞu dùng, chia sÎ nh÷ng gian khæ, nhäc nh»n, thiÕu thèn cña cuéc ®êi ng­êi lÝnh: ¸o r¸ch, quÇn v¸, ch©n kh«ng giµy... ®éng viÖn nhau v­ît qua thö th¸ch, hi sinh ®Ó ho¹n thµnh nhiÖm vô. C©u th¬ “ Th­¬ng nhau tay n¾m lÊy bµn tay” lµ céi nguån cña søc  m¹nh chiÕn ®Êu, lµ t×nh ®ång chÝ, ®ång ®éi thiªng liªng mµ ch©n thµnh, gi¶n dÞ.

+ T×nh ®ång chÝ ®­îc t«i luyÖn vµ thö th¸ch cao nhÊt ë n¬i trËn m¹c, trong chiÕn ®Êu, trong sù sèng vµ c¸i chÕt n¬i chiÕn tr­êng. ba c©u th¬ cuèi lµ h×nh ¶nh kÕt tinh cña t×nh ®ång chÝ, kh¼ng ®Þnh t­ thÕ, tinh thÇn chñ ®éng tiÕn c«ng kÎ thï trong hoµn c¶nh v« cïng nghiÖt ng·: rõng hoang, s­¬ng muèi. H×nh ¶nh “ ®Çu sóng tr¨ng treo ” võa hiÖn thùc võa l·ng m¹n, t¹o ra nhiÒu biÓu t­îng ®Ñp lung linh, gîi ra nhiÒu liªn t­ëng thó vÞ. Sóng vµ tr¨ng: gÇn vµ xa,  hiÖn thùc vµ méng m¬, chiÕn tranh vµ hoµ b×nh, chiÕn sÜ vµ thi sÜ...

C KẾT BÀI: C¶m nghÜ cña b¶n th©n: ®ång c¶m, th­¬ng yªu, kh©m phôc, tr©n träng, tù hµo vµ biÕt ¬n  ®èi víi nh÷ng con ng­êi s½n sµng hi sinh v× Tæ quèc... Nãi râ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n, cña thÕ hÖ m×nh víi thÕ hÖ cha anh vµ víi ®Êt n­íc.










